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ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là cơ sở để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liện quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.


Lập kế hoạch tiến hành theo trình tự từ trên xuống và sau đó lại được bổ sung hoàn chỉnh từ dưới lên. Đây là quan hệ có mối liên hệ ngược trực tiếp và chặt chẽ giữa tổng thể và cụ thể, giữa vĩ mô và vi mô, giữa trung ương và địa phương trong một hệ thống nhất.

Để đảm bảo kịp thời thực hiện các công tác quản lý nhà nước về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sa Thầy trong năm 2022, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy là nhiệm vụ quan trọng, bởi nó đạt được những kết quả sau:

Thứ nhất: Sản phẩm của phương án sẽ đề xuất cụ thể, chi tiết nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, đảm bảo hài hòa giữa các mục đích ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sa Thầy. Trong đó cung cấp thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hướng sử dụng đất cho các nhà đầu tư, nhằm tạo điều kiện ban đầu trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Thứ hai: Phương án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy xác định diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất đối với các loại đất phải xin phép quy định tại điều 57 và diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy sẽ đóng góp những căn cứ quan trọng vào việc hình thành các chương trình phát triển và hệ thống các dự án đầu tư, xác định mục tiêu, yêu cầu cho kế hoạch ngắn hạn đảm bảo cho mục đích lâu dài. Thông qua sản phẩm của phương án để nắm chắc quỹ đất đồng bộ, chính xác và quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.

Thứ tư: Đáp ứng cho quá trình phát triển bền vững của huyện Sa Thầy giai đoạn 2021 - 2025. 

Thông qua công tác rà soát kế hoạch sử dụng đất, huyện sẽ đánh giá được tình hình thực hiện các dự án, việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; từ đó đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong những năm tới đạt kết quả. 

Từ những lý do nêu trên, việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy là cần thiết nhằm đảm bảo kịp thời phân bổ, bố trí quỹ đất phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
1. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất:
- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Nghị định 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 47/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 35/2015/NÐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quản lý và sử dụng đất lúa;

-  Nghị định số 01/2017/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai;

-  Nghị định số 37/2019/NÐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum;

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
- Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;
- Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy;
2. Mục đích và yêu cầu
2.1. Mục đích
Đánh giá về thực trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập kế hoạch sử dụng đất. 

Đánh giá tình hình quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho huyện trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.  

Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.  

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.  

Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.  

Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.  

Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc  nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.  

Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất.  

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.  

2.2. Yêu cầu 

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện một cách đầy đủ và sâu sắc làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho xây dựng phương án kế hoạch sử dụng đất.  

Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện; đồng thời các dự án phải đảm bảo tính khả thi. 

Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất.  

Các giải pháp thực hiện phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của huyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.  

2.3. Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh.  

Được lập từ tổng thể đến chi tiết; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Dân chủ và công khai.  

Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi 

ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. 

Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
3. Các phương pháp thực hiện
3.1. Nhóm phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: là phương pháp được dùng để điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ, thông tin về điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội, hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
- Phương pháp kế thừa, chọn lọc tài liệu đã có: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu, Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Sa Thầy; Báo cáo thuyết minh và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy, các loại bản đồ địa chính phù hợp với nội dung xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
Chọn một số dự án lớn nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm trước đã được phê duyệt để điều tra chi tiết về kết quả thực hiện, phân tích các nguyên nhân hoàn thành dự án hoặc những tồn tại làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch và giải pháp khắc phục.  
3.3. Phương pháp xử lý số liệu, bản đồ
Các số liệu thu thập được phân tích, xử lý bằng phần mềm Excel. Các số liệu được tính toán, phân tích theo các bảng, biểu kết hợp với phần thuyết minh. 
Bản đồ được xây dựng bằng sử dụng phần mềm như Microstation,… 
3.4. Nhóm phương pháp tiếp cận
Phân tích định tính và định lượng về tiềm năng đất đai và khả năng sử dụng đất.
Phân tích hệ thống các mối quan hệ vĩ mô và vi mô, tổng thể.
Phương pháp cân đối trong quan hệ khai thác tiềm năng đất đai với điều kiện khả thi sử dụng đất và cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.
3.5. Phương pháp chuyên gia
Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, để trao đổi về cách nhìn nhận, đánh giá và các gợi ý về giải pháp thực hiện.
3.6. Phương pháp minh họa trên bản đồ
Đây là phương pháp đặc thù của công tác quy hoạch sử dụng đất. Các loại đất theo mục đích sử dụng được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/25.000, thể hiện cụ thể các yếu tố về vị trí phân bố, Phương pháp minh họa bằng bản đồ có sử dụng các phần mềm chuyên dụng làm bản đồ (như Microstation, …). 
4. Sản phẩm kế  hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy:
- Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy;

- Báo cáo tổng hợp thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy và hệ thống bảng biểu tính toán, bản đồ thu nhỏ kèm theo gồm: 4 bộ.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy tỉ lệ 1/25.000 gồm: 4 bộ;
- Đĩa CD báo cáo thuyết minh, bản đồ màu đã số hoá: 4 đĩa;
- Các văn bản liên quan được thu thập và xây dựng trong quá trình thực hiện kế hoạch.
5. Nội dung chính của báo cáo gồm:
- Phần mở đầu: Đặt vấn đề
- Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
- Phần II: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất
- Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Phần V: Kết luận và kiến nghị.

- Hệ thống Biểu trong Kế hoạch sử dụng đất
PHẦN I
KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Điều kiện tự nhiên:
Sa Thầy là huyện biên giới, nằm phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 30km; có tổng diện tích tự nhiên 143.172,86 ha,

chiếm 14,83% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Huyện Sa Thầy có các tuyến đường huyết mạch như đường tuần tra biên giới, Quốc lộ 14C nối liền với cửa khẩu Bờ Y huyện Ngọc Hồi, huyện Ia H’Drai giúp cho huyện có lợi thế trong việc thông thương, giao lưu trao đổi hàng hóa với các khu vực lân cận.
1.1. Vị trí địa lý:
* Tọa độ địa lý:


+ Từ 13055’50’’ đến 14036’55’’ Vĩ độ Bắc.


+ Từ 107022’25’’ đến 107053’15’’ Kinh độ Đông. 


* Ranh giới hành chính:


+ Phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Tô.


+ Phía Nam giáp huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) và tỉnh Gia Lai.


+ Phía Đông giáp thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà.


+ Phía Tây giáp Cam Pu Chia.
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Bản đồ địa giới hành chính huyện Sa Thầy

1.2. Địa hình, địa mạo:
Huyện Sa Thầy nằm trên vùng có địa hình phức tạp, thuộc kiểu địa hình thung lũng và máng trũng, bề mặt địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, gồm có 3 dạng địa hình đặc trưng chính:


Địa hình núi cao: Độ cao trung bình so với mặt nước biển là 800m – 1.777m có dãy núi Chư Mom Ray ở phía Tây Nam huyện, vùng này có độ dốc lớn. 


Địa hình đồi lượn sóng: Độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 500m - 800m, độ dốc từ 80 - 250. 


Địa hình đồng bằng, thung lũng hẹp và vùng đất bồi tụ: Độ cao trung bình so với mặt nước biển dưới 500m.


Độ che phủ của lớp thảm rừng trên địa bàn huyện còn khá thấp, diện tích rừng còn lại phần lớn là rừng có giá trị kinh tế thấp, tác dụng phòng hộ không cao, ngoài ra còn một số diện tích rừng trồng rải rác đan xem trong vùng canh tác nông nghiệp. Địa hình địa mạo của huyện thích hợp cho sản xuất nông nghiệp và nông lâm kết hợp.

1.3. Khí hậu:

a. Nhiệt độ


Tổng tích ôn từ 8.000 - 8.5000C thuận lợi phát triển nhiều loại cây trồng. 


Nhiệt độ trung bình năm từ 20 - 230C, tổng tích ôn trung bình năm trên 70000C. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 380C, thấp nhất tuyệt đối: 4,50C. 


Mùa đông nhiệt độ tháng lạnh nhất vào tháng 1 và tháng 2, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 70C; chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm từ 7 đến 16,50C. Do đặc điểm địa hình nên những nơi thung lũng hẹp khuất gió nhiệt độ tăng cao về ban ngày và thấp về ban đêm.


b. Lượng mưa


Lượng mưa bình quân năm khá lớn (1.737 mm). Năm cao nhất 2.172 mm, năm thấp nhất 1.309 mm nhưng lượng mưa phân bố không đều tạo thành hai mùa rõ rệt.


Mùa mưa kéo dài từ tháng 5-10, lượng mưa chiếm 90% lượng mưa cả năm. 


Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc tháng 4 năm sau. Mùa khô mưa ít, lượng mưa chỉ chiếm khoảng 10% lượng mưa cả năm. Thời gian này trên địa bàn huyện thường có gió mùa đông bắc thổi mạnh nên càng tăng thêm sự khô hạn và gây thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.


c. Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi bình quân 2,2 mm/ngày. Các tháng mùa mưa lượng bốc hơi 1-1,5 mm/ngày, mùa khô 3 - 3,5mm/ngày.


d. Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí bình quân năm là 79,5%; độ ẩm cao tuyệt đối 100% và độ ẩm thấp tuyệt đối 21%.

e. Hướng gió: thịnh hành là hướng gió Đông Bắc và Tây Nam, thường có tốc độ bình quân 2,6m/s.

Huyện Sa Thầy nằm trong vùng khí hậu núi thấp và cao nguyên phía Tây Nam tỉnh, khí hậu được phân chia thành 2 mùa rõ nét là mùa nắng và mùa mưa với các yếu tố khí hậu đặc trưng nóng ấm hơn các khu vực khác nên thích hợp trồng các cây công nghiệp như cao su, cà phê, tiêu, cây lương thực và phát triển ngành chăn nuôi gia súc gia cầm.

2. Các nguồn tài nguyên:
2.1. Tài nguyên đất:
Trên địa bàn huyện phân bố các loại đất sau:

Đất phù sa không được bồi chua (Pc): Đất cũng có nguồn gốc hình thành như đất phù sa được bồi hàng năm nhưng do phân bố ở xa sông hoặc ở địa hình cao, nên rất ít được bồi đắp phù sa. 

Đất phù sa ngoài suối (Py):Phân bố rải rác ven sông, suối trong vùng. 


Đất xám trên phù sa cổ (X): Phân bố trên phần cao ven suối Ya Xiêr.


Đất xám trên đá Macma axit (Xa): Phân bố ở các vùng thấp của huyện, đất có thành phần cơ giới nhẹ, thô, nhiều sỏi sạn, thạch cao. 

Đất nâu đỏ trên đá Bazan (Fk): Đất nâu đỏ Bazan phát triển trên các đồi dốc thoải, ở độ cao 25 - 150m, vùng đất này bị cách quãng bởi những dải phiến thạch sét, đá cát, đá vôi. 

Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs): Phân bố ở khu vực Đông Bắc huyện. 

Đất đỏ vàng trên đá Macma axit (Fa): phân bố tại các xã Mô Rai, Kờ Kơi, Ya Ly.

Đất đỏ vàng nhạt trên đá cát (Fq): Phân bố rải rác xen lẫn với đất đỏ vàng trên đá Macma axit. 


Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Phân bổ ở vùng trũng. 


Đất mùn vàng đỏ trên đá Macma axit (Ha): Phân bố ở độ dốc 900-1000m.


Đất thung lũng, dốc tụ (D,Pf): Đất thung lũng, dốc tụ và đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng này phân bố ở địa hình thấp ven khe suối, hợp thủy.


Huyện Sa Thầy có nguồn tài nguyên đất đa dạng, thích hợp cho việc đa dạng hóa cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện. Tuy diện tích đất phù sa, đất thung lũng, dốc tụ trên địa bàn huyện không lớn nhưng có chất lượng cao đối với sản xuất nông nghiệp các đối tượng truyền thống như lúa, rau màu, đậu đỗ, bắp, mì,.. Đối với các nhóm đất xám, nhóm đất đỏ vàng nên được khai thác trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, đặc biệt là những khu vực đất dốc, tầng đất mỏng nên chú trọng đầu tư phát triển rừng. 

2.2. Tài nguyên nước:
a. Nước mặt

Hiện nay trên địa bàn huyện Sa Thầy có 3 con sông lớn và nhiều suối nhỏ được phân bố đều trên địa bàn toàn huyện:

Sông Sa Thầy: nằm ở phía Tây Nam, chảy theo hướng Bắc - Nam. 

Sông Đăk Sia: chảy qua trung tâm huyện theo hướng Tây - Bắc.

Sông Đăk Pô Kô: chảy theo hướng Đông qua phía Tây huyện.

Ngoài ra, còn nhiều sông, suối lớn nhỏ khác như: sông Đăk Rơ Mao, sông Ia Mô, sông Ia Tri, sông Đăk Sin, suối Ia Dor.
Tài nguyên nước mặt trên địa bàn huyện khá dồi dào, lượng mưa trung bình lớn, được tiếp nhận và dự trữ tại các sông suối, hồ chứa, thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp và phát triển thủy điện.

b. Nước ngầm

Sa Thầy là nơi có nguồn nước ngầm khá phong phú, mực nước ngầm khá cao, thuận tiện cho việc đào giếng lấy nước sạch phục vụ sinh hoạt của cho nhân dân trong vùng. 

2.3. Tài nguyên rừng:


Có vườn Quốc gia Chư Mom Ray khu bảo tồn thiên nhiên với sự phong phú của thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh và các loại động thực vật quý hiếm thuộc sách đỏ, có tiềm năng khai thác du lịch. Theo kết quả “khảo sát đa dạng sinh học, các chương trình nghiên cứu và đánh giá hoạt động năm 2005”. Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có 1534 loài thực vật, trong đó có 113 loài được xác định là quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa như các loài phong lan, tuế, ngành hạt trần, các loài họ dầu. Về động vật, đã xác định được 718 loài, trong đó có 124 loài quý hiếm, nguy cấp có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

2.4. Tài nguyên khoáng sản:
Trên địa bàn có nhiều loại khoáng sản như: Vonfram ở xã Mô Rai; vàng ở xã Sa Nhơn và Sa Nghĩa; đá vôi; đá granit;… và một số mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường.

2.5. Tài nguyên nhân văn:
Thành phần các dân tộc trên địa bàn huyện Sa Thầy bao gồm: người Kinh, dân tộc Gia Rai, dân tộc Ba Na, dân tộc Xơ Đăng, dân tộc Thái, dân tộc Mường, dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Hrê, dân tộc Giẻ Triêng, dân tộc Rơ Mâm. Các dân tộc thiểu số ở Sa Thầy có một nền văn hóa cổ truyền vừa mang đậm bản sắc văn hóa chung của Trường Sơn - Tây Nguyên vừa có những nét đẹp riêng của từng nhóm, từng làng. Phong tục tập quán, múa hát, kiến trúc, điêu khắc, trang phục, lễ hội…của các dân tộc rất phong phú. Bao gồm hệ thống lễ hội theo vòng đời người, ẩm thực, múa xoang, cồng chiêng, chữ viết; dân ca, các phong tục, tập quán; kiến trúc nhà rông, nhà dài, tượng nhà mồ; trang phục...

II. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội: 
Trong năm 2021, cả tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng có những khó khăn nhất định, như: tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 tái bùng phát ở trong nước đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:
1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Tổng sản giá trị sản xuất địa bàn huyện là 3.277,192 tỷ đồng, bằng 115,89% so với cùng kỳ và đạt 84,72% kế hoạch. Ước thực hiện năm 2021 là 3.869,184 tỷ đồng, bằng 114,02% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 100,02% so kế hoạch. Trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 10,86%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,90%; Thương mại - Dịch vụ tăng 14,29%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng của Công nghiệp - Xây dựng và Thương mại - Dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 40,02 triệu đồng năm 2020 lên 43,90 triệu đồng, đạt 100,02% kế hoạch. 

2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế:
2.1. Khu vực kinh tế nông, lâm, thủy sản:
Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm chính ước thực hiện cả năm là  9.468,3ha, đạt 105,24% kế hoạch, vượt 4,82% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng lương thực ước đạt 9.545 tấn, đạt 110,59% kế hoạch, bằng 111,41% so cùng kỳ, trong đó sản lượng lúa 9.006 tấn, đạt 110,67% kế hoạch, bằng 110,73% so cùng kỳ. Diện tích một số cây lâu năm chính là 15.949 ha, đạt 103,94% kế hoạch, tăng 3,52% so với cùng kỳ năm 2020. 
Tổng đàn gia súc có 18.772 con, đạt 81,62% kế hoạch và bằng 125,51% so với cùng kỳ năm 2020. Đàn gia súc tăng chậm chủ yếu là do giá lợn giống trên thị trường vẫn còn ở mức cao, điều kiện kinh tế của người dân để tái đàn còn gặp nhiều khó khăn; Mặt khác, các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Rờ Kơi và Hơ Moong của các doanh nghiệp triển khai không đảm bảo theo kế hoạch, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và vướng mắc một số thủ tục trong quá trình thực hiện dự án.
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (ao, hồ nhỏ và hồ chứa lớn) là 334,6 ha, đạt 100,48% so kế hoạch; nuôi theo hình thức lồng/bè trên lòng hồ thủy điện là 33 lồng, đạt 165% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 760,6 tấn, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 1,71% so cùng kỳ năm 2020.
Công tác trồng rừng được quan tâm, triển khai ngay từ đầu năm. Trong năm, toàn huyện đã triển khai trồng mới được 754 ha rừng; trong đó, diện tích nhà nước hỗ trợ nhân dân trồng rừng là 479,8 ha rừng, đạt 119,96% kế hoạch tỉnh giao; các doanh nghiệp triển khai các dự án trồng rừng trên địa bàn là 261,7 ha và diện tích rừng nhân dân tự trồng là 12,5 ha. Qua kiểm tra sau khi trồng, cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90 - 95%. 

 2.2. Ngành công nghiệp – xây dựng:
Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá so sánh năm 2010): Thực hiện 1.585,067 tỷ đồng, đạt 86,57% kế hoạch và bằng 121,70% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện cả năm 2021 là 1.811,505 tỷ đồng, đạt 98,94% kế hoạch và bằng 115,90% so với cùng kỳ năm 2020.

- Việc phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho sản xuất điện được huyện quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 87 tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời đi vào hoạt động ổn định với tổng công suất 10,701 MW. Trong năm, đã giới thiệu 233,68 ha cho Công ty Cổ phần Điện mặt trời Ialy Kon Tum để thực hiện dự án điện mặt trời. Hiện tại, doanh nghiệp đang hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện dự án. 
- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị được tăng cường, triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy trình và đúng tiến độ, trong năm không xảy ra vi phạm. 
- Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2035; Lập quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm xã Mô Rai; lập Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại làng Tum, xã Ya Ly được thực hiện kịp thời để thuận lợi cho phát triển, cũng như định hướng kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay có 05 dự án triển khai đầu tư chỉnh trang đô thị hoàn thành đưa vào sử dụng như Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Trãi, thị trấn Sa Thầy; Sửa chữa, cải tạo mặt đường Hàm Nghi, TT Sa Thầy (Đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã tư Phan Bội Châu); Sửa chữa, cải tạo nền, mặt đường Ngô Quyền, thị trấn Sa Thầy (Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo và đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lê Duẩn); Xây dựng công viên cây xanh trước hội trường 19/5.
2.3. Khu vực Thương mại - Dịch vụ: 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện là 812,786 tỷ đồng, đạt 85,85% kế hoạch, bằng 117,71% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện cả năm 2021 là 946,935 tỷ đồng, đạt 100,02% so kế hoạch và bằng 114,29% so với cùng kỳ năm 2020.

2.4. Về đầu tư phát triển:
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã giao năm 2021 là 210.960 triệu đồng (Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài: 19.607 triệu đồng; Kế hoạch năm 2021: 191.351 triệu đồng). Đã giải ngân được 178.549 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch giao, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 131.893 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch giao; Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý:  46.656 triệu đồng, đạt 65,5% kế hoạch giao. Ước thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2021 giải ngân được 205.894 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 138.383 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch; Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý: 67.511 triệu đồng, đạt 94,8% kế hoạch. 

Riêng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 17.072 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 14.572 triệu đồng. Qua rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện giao tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương của huyện năm 2021 là 64.294 triệu đồng (không bao gồm nguồn vốn năm trước chuyển sang), trong đó nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 45.156 triệu đồng. Ước giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2021 giải ngân đạt 62.447 triệu đồng, đạt 97,1% kế hoạch.

- Nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ tập trung vào các dự án có sức lan tỏa và các dự án trọng điểm, dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện: Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản, thị trấn Sa Thầy; Mở rộng đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạt Kiểm lâm (12,7 tỷ đồng); Mở rộng đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẫn (7,8 tỷ đồng); Xây dựng trường MN Hoa Hồng (hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ) (9,8 tỷ đồng),...
Tất cả các dự án chuyển tiếp và đầu tư xây dựng mới thuộc nguồn vốn đầu tư được các chủ đầu tư chủ động triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

2.5. Về triển khai thực hiện các Chương trình MTQG:
Đến nay, qua đánh giá, 03 xã (Sa Sơn, Sa Nhơn, Sa Nghĩa) đã đạt chuẩn nông thôn mới những năm trước tiếp tục duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí đã đạt được; có thêm 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Sa Bình), huyện đã phối hợp với các Sở, ngành thẩm định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận xã Sa Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; 01 xã đạt 13/19 tiêu chí (Rờ Kơi); 03 xã đạt 12/19 tiêu chí (Ya Xiêr, Mô Rai, Ya Ly); 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (Hơ Moong); 01 xã đạt 10/19 tiêu chí (Ya Tăng). Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 14,6 tiêu chí/xã, tăng 11 tiêu chí so với năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã; thời gian kiểm tra, đánh giá từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn) và 05 thôn, làng của 02 xã biên giới Mô Rai và Rờ Kơi được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới những năm trước tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn; huyện đang tổ chức thẩm định để xét, công nhận thêm thôn Ia Tri, xã Mô Rai đạt chuẩn thôn nông thôn mới trong tháng 12 năm 2021. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình các Sở, ngành thẩm định, tham mưu Ủy ban ngân dân tỉnh xét, công nhận xã Sa Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021
2.6. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng
- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản

+ Đã hoàn thành đo đạc diện tích đất do Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam trả về huyện quản lý 253,48 ha (tại xã Rờ Kơi đợt 2); triển khai công tác Thống kê đất đai 2021 và hoàn thành bảng hệ số giá đất năm 2022 trên địa bàn huyện. Huyện đã triển khai quyết liệt công tác quản lý đất đai, tình trạng vi phạm quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích đã được ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận 7.390 hồ sơ lĩnh vực đất đai; đã giải quyết 7.290 hồ sơ, đạt 98,64%, trong đó: Cấp Giấy chứng nhận lần đầu 96,4 ha/133 hồ sơ/133 Giấy chứng nhận (Hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 19 hộ/186.704,20m2); Chuyển mục đích sử dụng 29.879,6m2/250 hồ sơ; Đăng ký biến động đất đai 3.276 hồ sơ/3.276 Giấy chứng nhận/830,1 ha; Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 99 hồ sơ/99 Giấy chứng nhận/ 43,6 ha; Chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính là 1.501 hồ sơ; Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm 2.031 hồ sơ. Hiện còn 100 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết.

+ Đã thoả thuận, giới thiệu 684,41 ha đất cho 07 doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án được quan tâm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra, huyện đã phê duyệt 22 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, với tổng kinh phí đã chi trả là 15.068,075 triệu đồng/193 hộ và 02 tổ chức bị ảnh hưởng. Diện tích đất bồi thường 13,3481 ha.
+ Hiện nay, trên địa bàn huyện có 08 điểm mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác/09 điểm mỏ đã được giấy phép, công suất khai thác 96.523,1m3/100.381,47m3/năm, chiếm 88,9% số giấy phép khai thác đã cấp, trong đó: Khai thác đá xây dựng 03 giấy phép/36.188,8m3/năm, cát xây dựng 05 giấy phép/60.334,3m3/năm. Trong năm, đã đề nghị đưa vào kế hoạch đấu giá 06 điểm mỏ khoáng sản và không đưa vào đấu giá điểm 01 điểm mỏ khoáng sản. Các ngành chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khoáng sản trên địa bàn chấp hành tương đối tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước về khoáng sản; chưa phát hiện vi phạm khai thác khoáng sản và lập bến bãi tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn.
+ Công tác bảo vệ môi trường đã được doanh nghiệp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Đến nay, 04 nhà máy chế biến nông sản đảm bảo tiêu chuẩn xử lý nước thải loại A và 01 nhà máy có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn và thực hiện quy trình tuần hoàn nước 100%, do đó không phát sinh nước thải ra ngoài môi trường. Huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
- Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

+ Trong năm, đã điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2035; Lập quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm xã Mô Rai; lập Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại làng Tum, xã Ya Ly. Thực hiện nghiêm túc cấp phép xây dựng theo đúng quy định, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 đã cấp 93 giấy phép xây dựng với tổng diện tích xây dựng 9.629m2/10.329,9m2 sàn.

- Đã triển khai đấu giá quyền sử dụng đất 05 dự án(
) và đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ trên địa bàn huyện được 69 lô (thửa) đất/29.138 m2. Số tiền bán đấu giá được 32.301,413 triệu đồng, tăng 5.003,298 triệu đồng so với giá khởi điểm.
2.7. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội:
2.7.1. Giáo dục và đào tạo: 
Năm học 2020 - 2021, toàn huyện có 39 trường (chưa bao gồm trường DTNT huyện và trường THPT Quang Trung), trong đó: 37 trường công lập và 2 trường Mầm non tư thục. Có 558 lớp/13.885 học sinh. Công tác vận động và duy trì sĩ số học sinh được thực hiện tốt; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện tiếp tục duy trì và nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập Trung học cơ sở chuẩn mức 2 và mức 3; tỉ lệ học sinh 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
- Công tác đầu tư, xây dựng trường, lớp được huyện quan tâm
. Đến nay toàn huyện có 16/37 trường đạt chuẩn quốc gia, các trường còn lại đạt từ 3 tiêu chuẩn trở lên. Có 610 phòng học, 69 phòng chức năng và 282 nhà vệ sinh, hầu hết các trường đều có giếng nước, cổng tường rào, sân chơi, cây xanh bóng mát cơ bản đáp ứng việc dạy học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, hiện còn  trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Hơ Moong chưa đủ phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Còn 11 phòng học mượn, 07 phòng tạm để tổ chức giảng dạy(
).

- Năm học 2021 - 2022, có 39 trường (37 trường công lập
 và 2 trường mầm non tư thục) với 569 lớp, 14.296 học sinh. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác vận động và duy trì sĩ số học sinh gặp nhiều khó khăn; việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cũng được sắp xếp, tổ chức phù hợp với tình hình thực tế, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và triển khai nhiệm vụ năm học. Hiện nay, ngành giáo dục đang tổ chức dạy học theo Phương án số 03/PA-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện: Tổ chức dạy và học bình thường (2 buổi/ngày) theo kế hoạch đề ra; có 06 trường dạy học 1 buổi/ngày do trường được trưng dụng làm khu cách ly. Đã tổ chức cho học sinh thi khảo sát giữa học kỳ 1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc trong các cơ sở giáo dục.
2.7.2. Lao động, việc làm:
Trong năm, đã mở 13 lớp đào tạo nghề cho 376 học viên, vượt 1,35% kế hoạch, trong đó: Đã đào tạo xong cho 271 lao động, đạt 73,24% kế hoạch; dự kiến đến cuối năm đạt đào tạo nghề cho 370 lao động nông thôn đạt 100% kế hoạch. Công tác giới thiệu, tư vấn giải quyết việc làm có sự chuyển biến tích cực, đã giới thiệu cho 896 lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt 448% kế hoạch. Giải quyết cho 166 lao động vay vốn với tổng số tiền là 6.733 triệu đồng. Hỗ trợ cho 16 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền 48 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa có lao động nào xuất khẩu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2.7.3. Y tế:
Công tác phòng chống dịch bệnh trên người được triển khai quyết liệt, có sự chủ động tích cực, quyết liệt từ huyện đến cơ sở, nhất là dịch Covid-19 và sốt xuất huyết. 
Các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 20,7% năm 2020 xuống còn 16,3% năm 2021. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Hiện nay, tất cả các Trạm y tế xã, thị trấn đều có Bác sỹ về công tác; 100% thôn, bản có nhân viên y tế thôn hoạt động. 11/11 Trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện; các trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế được chú trọng đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. 100% các xã đều đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo Hiểm y tế đạt 99,4%.

2.7.4. Văn hóa  - thể thao, thông tin - truyền thông:
Huyện có 01 Trung tâm văn hoá cộng đồng; 01 sân vận động, 01 nhà thi đấu đa năng, 02 sân tennis, 01 bể bơi. Cấp xã có 07 nhà văn hoá, 11 sân thể thao; 02 bể bơi; 26 nhà văn hoá thôn, hội trường thôn và 38 nhà rông; 62 khu thể thao thôn; 70 sân cầu lông, bóng chuyển…
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được điều chỉnh phù hợp, tạm dừng một số hoạt động không cần thiết. Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch được quan tâm, chú trọng thực hiện. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm xây dựng, tu bổ, nâng cấp, từng bước đạt chuẩn theo quy định.

Hệ thống thông tin - truyền thông được duy trì và phát huy hiệu quả; nội dung tập trung tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phòng chống dịch bệnh trên người và phòng, chống bệnh trên cây trồng, vật nuôi…
2.7.5. Về quốc phòng, an ninh
Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, khu vực phòng thủ được tăng cường, củng cố; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì tốt. Các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng đều được triển khai thực hiện đạt kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm và trong dịp lễ, Tết. 
III. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường: 
1. Thuận lợi:
Trong năm, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở trong nước tái bùng phát và diễn biến phức tạp, có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến đời sống, sản xuất của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội năm 2021 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện đến cuối năm đa số đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. An sinh xã hội được chú trọng, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định, nhất là hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Công tác truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có yếu tố dịch tễ được triển khai quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Bộ máy nhà nước từ huyện đến xã tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.
2. Khó khăn, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn:
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Tình trạng khai thác, cất giấu lâm sản trái pháp luật có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra. Việc thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới ở một số xã còn chậm. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh khảm lá sắn lây lan rộng, chưa  khống chế kịp thời. Tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện còn cao. Tình trạng vi phạm các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn xảy ra.
Một số chỉ tiêu ước đến cuối năm không đạt theo kế hoạch của tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện giao, cụ thể: Đàn bò (ước đạt 91,84% kế hoạch tỉnh giao và  88,54% kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao), Đàn lợn (ước đạt 75,83% kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao); Sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh (ước đạt 93,75% kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao).

3. Nguyên nhân: 

Sa Thầy là huyện thuần nông với trên 80% dân số sống ở nông thôn và làm nghề nông nghiệp, thu nhập của người dân vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp; các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chưa phát triển.

Diện tích rừng trên địa bàn huyện rộng, địa hình đồi núi, chia cắt, đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa; trong khi đó lực lượng của chủ rừng quá mỏng, trang thiết bị thiếu thốn, thô sơ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhu cầu sử dụng gỗ trong xã hội tăng cao, trong khi đó gỗ rừng trồng chưa đáp ứng được. Việc khai thác gỗ từ rừng tự nhiên có lợi nhuận rất lớn nên một số đối tượng bất chấp pháp luật, cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt thông tin tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng của một số địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời; tổ chức tuần tra, truy quét chưa mang lại hiệu quả cao. Vai trò, trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế; công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn có lúc chưa chặt chẽ.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với một số tiêu chí như giao thông, trường học,… cần có nguồn kinh phí lớn, trong khi đó các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 chưa triển khai, ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chưa cân đối được. 

Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường, là điều kiện thuận lợi để lăng quăng/bọ gậy phát triển thành muỗi và việc xử lý môi trường tại các ổ dịch gặp rất nhiều khó khăn. Trang thiết bị còn thiếu thốn, thô sơ chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, ý thức vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân chưa cao, chưa chú trọng công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; còn trông chờ ngành y tế phun hóa chất diệt muỗi.

- Trong năm, có thời điểm trên địa bàn huyện cùng lúc xuất hiện nhiều loại dịch bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết, Viêm da nổi cục trâu, bò và khảm lá sắn) nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có việc chưa được quyết liệt, kịp thời và việc huy động lực lượng, các nguồn lực để phòng, chống, xử lý dịch bệnh rất khó khăn.
- Nhận thức của một số cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh về các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế.  

- Thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do nguyên nhân khách quan: Việc phát triển đàn lợn, đàn bò ước không đạt chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu là do do giá lợn giống trên thị trường vẫn còn ở mức cao, điều kiện kinh tế của người dân để tái đàn còn gặp nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và ở một số địa phương trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò nên người dân chưa mạnh dạn tái đàn, do sợ bị thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra. Mặt khác, các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Rờ Kơi và Hơ Moong của các doanh nghiệp chậm triển khai, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và vướng mắc một số thủ tục trong quá trình thực hiện dự án. Các sản phẩm đăng ký tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh thì nhiều, tuy nhiên sản phẩm chủ yếu là của các cơ sở nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, chưa đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
PHẦN II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
1.1. Danh mục các dự án có kế hoạch thực hiện trong 03 năm nhưng chưa thực hiện:
Trên cơ sở rà soát danh mục công trình dự án kế hoạch sử dụng đất trong 03 năm 2019,2020,2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sa Thầy; Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sa Thầy; Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy, có 25 công trình, dự án đã được lập kế hoạch liên tiếp trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021 nhưng chưa thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Sa Thầy.
Bảng 1. Danh mục các dự án có kế hoạch 03 năm liên tiếp nhưng chưa thực hiện

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Căn cứ pháp lý

	1
	Đường giao thông từ TT huyện Sa Thầy đi nhà máy thủy điện Ia Ly
	67,00
	Xã Ya Tăng, Xã Ya Xiêr, Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum

	2
	Mở rộng đường vào trung tâm huyện và bổ sung đường phân luồng giao thông tại điểm đầu huyện Sa Thầy
	6,69
	Thị trấn Sa Thầy
	Văn bản số 1885/VP-KT ngày 08/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

	3
	Khai thác quỹ đất công trên địa bàn thị trấn Sa Thầy
	1,50
	Thị trấn Sa Thầy
	Công văn số 1076/UBND-TH ngày 11/6/2018 của UBND huyện

	4
	Dự án Điểm dân cư thôn 1 Thị trấn Sa Thầy 
	17,90
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường

	5
	Đường nội làng K Đừ ( đoạn nhà ông Y Kem đến nhà ông A Ben)
	0,17
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020

	6
	Khu thể thao làng Chốt (hạng mục sân bóng chuyền)
	0,02
	Thị trấn Sa Thầy
	

	7
	Xây dựng vỉa hè đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường trấn Hưng Đạo đến Điện Biên Phủ
	0,20
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 2364/QĐ-BND ngày 18/10/2018 của UBND huyện

	8
	Cấp nước sinh hoạt khu dân cư mới thị trấn Sa Thầy
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 2519/QĐ-BND ngày 15/11/2018 của UBND huyện

	9
	Đường giao thông từ xã Hơ Moong đi khu di tích lịch sử điểm cao 1049 và 1015
	8,00
	Xã Hơ Moong
	Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 4/3/2019 của UBND tỉnh Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Điểm cao 1015-1049 thuộc xã Rơ Kơi và xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

	10
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xã Sa Bình
	1,00
	Xã Sa Bình
	Báo cáo số 355/BC-SKHĐT ngày 01/11/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư

	11
	Xây dựng Sân bê tông, Hò nước, Trồng cây Đài tưởng niệm Chư Tan Kra
	1,50
	Xã Ya Xiêr
	Quyết định 2362/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện 

	12
	Khai thác quỹ đất Làng Tum, Xã Ya Ly
	1,60
	Xã Ya Ly
	Công văn số 748/UBND-TH ngày 15/6/2018 của UBND huyện

	13
	Khai thác quỹ đất khu vực trước Chợ trung tâm
	0,20
	Xã Rờ Kơi
	Công văn số 1076/UBND-TH ngày 11/6/2018 của UBND huyện

	14
	Đường GTNT thôn Kà Bầy ( đoạn từ  Trường Lê Văn Tám đến nhà bà Y Đông)
	0,55
	Xã Sa Bình
	Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ chương trình 30a

	15
	Bê tông đường nội thôn Bình Loong ( Đoạn nhà A Bi đến nhà A Cúi)
	0,17
	Xã Sa Bình
	Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy

	16
	Bê tông đường nội thôn Rờ Kơi ( Đoạn từ nhà A Tiei đến nhà A Tệp; đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa đến nhà ông A Bình; đoạn từ nhà ông Lương Văn Điểm đến nhà A Biểu)
	0,68
	Xã Rờ Kơi
	

	17
	Đường nội làng Kleng ( đoạn từ nhà A Sin đến nhà ông A Ưi)
	0,17
	Thị trấn Sa Thầy
	

	18
	Bải xử lý rác thải huyện Sa Thầy
	18,50
	Xã Ya Tăng
	Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Sa Thầy phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình

	19
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Đào Duy Từ)
	2,00
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 2365/QĐ-BND ngày 18/10/2018 của UBND huyện

	20
	Xây dựng chợ trung tâm xã Mô Rai
	0,30
	xã Mô Rai
	Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc phê duyệt điều chỉnh BCKTKT xây dựng công trình

	21
	Xây dựng đường giao thông đi khu sản xuất xã Sa Nghĩa
	2,50
	Xã Sa Nghĩa
	Quyết định số 2516/QĐ-BND ngày 15/11/2018 của UBND huyện

	22
	Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi
	5,43
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

	23
	Thủy lợi làng Lung
	19,96
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư

	24
	Đường đi khu sản xuất thôn 2, xã Ya Xiêr (Đoạn Km0+550-Km1+00) 
	0,30
	Xã Ya Xiêr
	Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2020

	25
	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Sa Thầy
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy
	Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Sa Thầy


Trong năm 2021 nền kinh tế xã hội huyện chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, các nguồn thu từ khai thác quỹ đất đạt thấp; tiến độ thi công một số công trình chậm, một số công trình dự án còn đang được triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp, do đó, để tạo điều kiện thực thi các công trình dự án, các công trình dự án đã có kế hoạch 03 năm chưa được triển khai thực hiện sẽ được điều chỉnh quy mô hoặc bổ sung cơ sở pháp lý mới để tiếp tục triển khai thực hiện. 
1.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Căn cứ Điều 3, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, mục đích của việc thống kê, kiểm kê đất đai là để làm căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và là cơ sở để đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai, phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế xẫ hội, quốc phòng an ninh,... Do đó, kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021được tổng hợp dựa trên kết quả kiểm kê đất đai năm 2020 và biến động sử dụng đất trong năm 2021. 

Bảng 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2021  
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (ha)
	Kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So Sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) ha
	Tỷ lệ

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)

*100%

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	143.172,86
	143.172,86
	0,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	134.547,60
	134.748,67
	201,07
	100,15

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.208,05
	1.206,12
	-1,93
	99,84

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	737,03
	737,83
	0,80
	100,11

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	15.300,63
	15.442,13
	141,50
	100,92

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	27.247,13
	27.276,15
	29,02
	100,11

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.303,05
	13.322,60
	19,55
	100,15

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	43.026,24
	43.026,24
	0,00
	100,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	34.237,59
	34.255,93
	18,34
	100,05

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	29.661,95
	29.661,95
	0,00
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	129,27
	122,69
	-6,58
	94,91

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	95,64
	96,81
	1,17
	101,22

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8.492,45
	8.253,28
	-239,17
	97,18

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	118,19
	117,53
	-0,66
	99,44

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,97
	0,97
	0,00
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	25,00
	0,00
	-25,00
	0,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,39
	5,17
	-0,22
	95,92

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	64,86
	55,79
	-9,07
	86,02

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	4,66
	4,66
	0,00
	100,00

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	41,61
	22,74
	-18,87
	54,65

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã
	DHT
	6.257,47
	6.091,94
	-165,53
	97,35

	 
	Đất giao thông
	DGT
	1.275,78
	1.160,34
	-115,44
	90,95

	 
	Đất thủy lợi 
	DTL
	107,17
	92,57
	-14,60
	86,38

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	5,78
	6,18
	0,40
	106,92

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,96
	4,96
	0,00
	100,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
	DGD
	59,57
	61,53
	1,96
	103,29

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	15,93
	16,67
	0,74
	104,65

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4.632,34
	4.617,17
	-15,17
	99,67

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,02
	1,02
	0,00
	100,00

	 
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	0,00
	0,00
	

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,86
	3,86
	0,00
	100,00

	 
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	21,16
	2,65
	-18,51
	12,52

	 
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	5,85
	5,85
	0,00
	100,00

	 
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	120,86
	116,25
	-4,61
	96,19

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,66
	0,66
	0,00
	100,00

	 
	Đất chợ
	DCH
	2,53
	2,23
	-0,30
	88,14

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	13,33
	13,12
	-0,21
	98,42

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	6,65
	3,08
	-3,57
	46,32

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	756,21
	723,55
	-32,66
	95,68

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	112,18
	120,45
	8,27
	107,37

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	21,65
	21,96
	0,31
	101,43

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	5,03
	5,03
	0,00
	100,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,27
	0,27
	0,00
	100,00

	2.19
	Đất sông, suối
	SON
	993,02
	1.001,06
	8,04
	100,81

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	64,55
	64,55
	0,00
	100,00

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,41
	1,41
	0,00
	100,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	132,81
	170,91
	38,10
	128,69
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Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 134.547,6 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 134.748,67  ha

Tăng 201,07 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,15 % chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1.208,05 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 1.206,12 ha.

Giảm 1,93 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,15% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã được thực hiện tại một số vị trí đất trồng lúa khó khăn về điều kiện nước tưới đã được chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại rau màu, mì, ngô, lạc,…
Trong năm kế hoạch chưa thực hiện thu hồi 0,8 ha đất trồng lúa tại thị trấn Sa Thầy để thực hiện dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đi nhà máy thủy điện Ia Ly.
- Đất trồng cây hàng năm khác

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 15.300,63 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 15.442,13 ha.

Tăng 141,5 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,92% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Trong năm kế hoạch, do khó khăn về nguồn vốn và kinh phí thực hiện nên chậm triển khai thực hiện các hạng mục dự án đã được xây dựng trong danh mục công trình dự kiến.
Trong năm thực hiện thu hồi 9,96 ha đất trồng cây hàng năm do UBND xã quản lý và một số hộ gia đình cá nhân đang sử dụng để thực hiện dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng theo quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh. Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum thuê 3,9 ha đất để thực hiện dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum (đợt 2) theo quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh.
- Đất trồng cây lâu năm

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 27.247,13 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 27.276,15 ha.

Tăng 29,02 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,11% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Trong năm kế hoạch, do khó khăn về nguồn vốn và kinh phí thực hiện nên chậm triển khai thực hiện các hạng mục dự án đã được xây dựng trong danh mục công trình dự kiến.
- Đất rừng phòng hộ 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 13.303,05 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 13.322,6 ha.

Tăng 19,55 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,15% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
- Đất rừng đặc dụng 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 43.026,24 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 43.026,24 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất rừng sản xuất 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 34.237,59 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 34.255,93 ha.

Tăng 18,34 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,05% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đi nhà máy thủy điện Ia Ly chưa được triển khai thực hiện.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của văn phòng chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư và Luật Lâm nghiệp năm 2017, trong kỳ quy hoạch 2016-2020, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn vì khi thực hiện các công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các chủ đầu tư luôn gặp một số vướng mắc liên quan đến nội dung, trình tự và thời gian hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang phục vụ các dự án. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, trong đó có cả những dự án yêu cầu gấp về tiến độ.

Trong năm 2021 thực hiện thu hồi đất đang trồng rừng (diện tích 5.236,4m2 được quy hoạch là đất rừng phòng hộ 2.900m2 , rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng là 2.336.4m2 ) do Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy quản lý theo quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh để thực hiện dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 129,27 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 122,69 ha.

Giảm 6,58 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 94,91% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do việc khai thác các vùng thấp, trũng, ven suối nhỏ để nuôi trồng thuỷ sản chưa được thực hiện.
- Đất nông nghiệp khác

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 95,64 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 96,81 ha.

Tăng 1,17 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
Nguyên nhân do việc một số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện xây dựng trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện.
3.1.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 8.492,45 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 8.253,28 ha.

Giảm 239,15 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 97,18% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Cụ thể:

- Đất quốc phòng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 118,19 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 117,53 ha.

Giảm 0,66 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 99,44% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
- Đất an ninh

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 0,97 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 0,97 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Đất khu công nghiệp
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 25 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 0 ha.

Giảm 25 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Nguyên nhân do dự án cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy chưa được triển khai thực hiện.
- Đất thương mại dịch vụ 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 5,39 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 5,17 ha.

Giảm 0,22 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 95,92% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
Trong năm kế hoạch đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất thương mại dịch vụ C4, đấu giá quyền sử dụng đất dịch vụ thương mại tại Khu quy hoạch thôn 1, Thị trấn Sa Thầy và chuyển mục đích sử dụng đất làm kho vật tư nông nghiệp tại xã Sa Nhơn.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 64,86 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 55,79 ha.

Giảm 9,07 so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 86,02% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các dự án chưa được triển khai thực hiện xây dựng theo kế hoạch được duyệt như: Nhà máy chế biến sữa thuộc dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum; Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ tại xã Sa Bình và đất xây dựng cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Ya Ly.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 4,66 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 4,66 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 41,61 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 22,74 ha.

Giảm 18,87 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 54,65 chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do việc triển khai các dự án khai thác cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn nên chưa được thực hiện.

- Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 6.257,47 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 6.091,94 ha.

Giảm 165,53 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 97,35% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do một số dự án khó khăn về nguồn vốn nên chưa được triển khai thực hiện. 
Cụ thể: 

+ Đất giao thông: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1.275,78 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 1.160,34 ha.

Giảm 115,44 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 90,95% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
Trong năm kế hoạch thực hiện dự án mở rộng đường Trần Hưng Đạo tại thị trấn Sa Thầy.
+ Đất thủy lợi: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 107,17 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 92,57 ha.

Giảm 14,6 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 86,38% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do khó khăn về nguồn vốn nên các dự án cấp nước sinh hoạt khu dân cư mới thị trấn Sa Thầy, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, … chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

+ Đất văn hóa: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 5,78 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 6,18 ha.

Tăng 0,4 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 106,92% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
+ Đất y tế: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 4,96 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 4,96 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 59,57 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 61,53 ha.

Tăng 1,96 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 103,29% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
+ Đất xây dựng cơ thể dục thể thao: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 15,93 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 16,67 ha.

Tăng 0,74 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 104,65% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
+ Đất công trình năng lượng: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 4.632,34 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 4.617,17 ha.

Giảm 15,17 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 99,67% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
Trong năm kế hoạch đã thực hiện dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng theo quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh và khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường Điểm mỏ số 1 ( lòng hồ thủy điện Plei Krông).
+ Đất công trình bưu chính viễn thông: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1,02 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 1,02 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 3,86 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 3,86 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải:
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 21,16 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 2,65 ha.

Giảm 18,51 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
+ Đất cơ sở tôn giáo: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 5,85 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 5,85 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
+ Đất nghĩa trang: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 120,86 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 116,25 ha.

Giảm 4,61 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
+ Đất chợ: 
Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 0,66 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 0,66 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
- Đất sinh hoạt cộng đồng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 13,33 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 13,12 ha.

Giảm 0,21 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 98,42% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 6,65 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 3,08 ha.

Giảm 3,57 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
Trong năm kế hoạch đã thực hiện dự án xây dựng công viên cây xanh trước hội trường 19/5 tại thị trấn Sa thầy.
- Đất ở tại nông thôn

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 756,21 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 723,55 ha.

Giảm 32,66 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 95,68% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do việc quy hoạch đất ở tại một số thôn làng vẫn chưa được triển khai thực hiện.

- Đất ở tại đô thị

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 112,18 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 120,45 ha.

Tăng 8,27 so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trong kỳ, trên địa bàn huyện thực hiện mở rộng các điểm dân cư phục vụ nhu cầu đất ở tại thị trấn Sa Thầy và chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ giá đình, cá nhân.
- Đất trụ xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 21,65 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 21,96 ha.

Tăng 0,31 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 101,43% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 5,03 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 5,03 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Đất cơ sở tín ngưỡng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 0,27 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 0,27 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 993,02 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 1.001,06 ha.

Tăng 8,04 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 100,81% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các dự án đường giao thông còn gặp khó khăn về nguồn vốn nên chưa thực hiện chuyển mục đích sang các loại đất khác để thực hiện xây dựng các hạng mục.
- Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 64,55 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 64,55 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1,41 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 1,41 ha.

Không chênh lệch so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

3.1.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 132,81 ha.

Diện tích sử dụng đất đến 31/12/2021  là 170,91 ha.

Tăng 38,1 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đạt 128,69% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do một số dự án có khai thác quỹ đất chưa sử dụng vào thực hiện dự án chưa được triển khai. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 13/2/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy và Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Sa Thầy như sau:
Tổng số danh mục dự án, công trình sử dụng đất trên địa bàn huyện Sa Thầy đưa vào Kế hoạch năm 2022 có 88 công trình, dự án với tổng diện tích 707,26 ha. 
Số công trình, dự án đã thực hiện: tổng số 14/88 công trình, dự án với diện

tích thực hiện 141,19 ha; đạt 18,2 % về số lượng công trình dự án và đạt 19,96 % về diện tích các công trình dự án kế hoạch đã được phê duyệt. 

Bảng 3. Các công trình dự án đã thực hiện thu hồi đất năm 2021
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	1
	Khu Nhà máy thủy điện Ia Ly
	10,48
	Xã Ya Tăng

	2
	Khu dân cư đường Điện Biên Phủ (đoạn từ trường Mầm non Hoa Hồng đến đường Hai Bà Trưng)
	1,50
	Thị trấn Sa Thầy

	3
	Xây dựng công viên cây xanh trước hội trường 19/5
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy

	4
	Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum 
	3,91
	Xã Mô Rai

	5
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ hạt Kiểm Lâm đến đường Cù Chính Lan)
	0,50
	Thị trấn Sa Thầy

	6
	Đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất thương mại dịch vụ C4
	0,20
	Thị trấn Sa Thầy

	7
	Đấu giá quyền sử dụng đất dịch vụ thương mại tại Khu quy hoạch thôn 1, Thị trấn Sa Thầy
	1,00
	Thị trấn Sa Thầy

	8
	Chuyển mục đích sử dụng đất làm kho vật tư nông nghiệp
	0,30
	Xã Sa Nhơn

	9
	Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường Điểm mỏ số 1 ( lòng hồ thủy điện Plei Krông)
	10,00
	Xã Hơ Moong

	10
	Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để bàn giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầyquản lý, sử dụng theo quy định
	104,50
	Thị trấn Sa Thầy, Xã Sa Sơn 

	11
	Võ Văn Trầm
	3,00
	Xã Sa Nghĩa

	12
	Hồ Thị Mai Châu
	0,30
	Xã Sa Nghĩa

	13
	Nguyễn Xuân Dương
	1,20
	Xã Hơ Moong

	14
	Trần Văn Trưởng
	1,80
	Xã Mô Rai


2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước:
Tình hình sử dụng đất nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực, nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung đã hình thành, đất đai dần được khai thác đúng hướng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu. 
Đất chưa sử dụng tiếp tục được đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn huyện.

Tiếp tục nâng cao hiệu  quả sử dụng đất, nhất là đối với diện tích rừng do UBND các xã, thị trấn quản lý, UBND huyện đã kêu gọi, giới thiệu cho những Doanh nghiệp có tiềm lực để thực hiện các dự án trồng rừng, bảo vệ môi trường.

Một số nội dung trong công tác quản lý đất đai còn tiến hành chậm phải tăng cường đầu tư để thúc đẩy như: Công tác đăng ký kê khai đất đai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất… Chất lượng quy hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành, công tác quản lý quy hoạch còn yếu.

Nguồn lực đất đai chưa được khai thác và phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc sử dụng đất ở một số nơi, của một số đối tượng sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp. Vẫn còn tình trạng nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn xảy ra như: lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật, tự chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước:
3.1. Nguyên nhân khách quan:
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được lập vào quý III hàng năm, do đó một số công trình dự án được phê duyệt thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm trước đang hoàn thiện các thủ tục thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa được tổng hợp thu hồi.

- Do những nhu cầu phát sinh trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương dẫn đến một số dự án cần thực hiện sớm hơn kế hoạch hoặc một số dự án chưa đủ điều kiện thực hiện ngay trong năm kế hoạch.

- Nhu cầu cần có đất để thực hiện dự án nhiều. Nhưng không dự báo được nguồn vốn đầu tư, thủ tục đầu tư hoàn thành chậm, thủ tục hoàn thành hồ sơ bồi thường, thu hồi đất, giao đất rất chậm.
- Thiếu vốn đầu tư đồng bộ và chưa đưa ra được các giải pháp thực hiện triệt để nên một số chỉ tiêu quy hoạch thực hiện chậm và kéo dài;

- Chưa quán triệt đầy đủ vai trò của kế hoạch sử dụng đất trong công tác quản lý đất đai dẫn tới chưa có sự chỉ đạo đúng mức đối với việc lập, phê duyệt và triển khai kế hoạch sử dụng đất.   

- Hệ thống văn bản, chính sách pháp luật về đất đai nói chung và về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng hiện vẫn còn thiếu và chưa hoàn chỉnh. Chính sách trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường GPMB, giá đất, chính sách tái định cư khi thu hồi đất… đây là nguyên nhân khách quan làm cho công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm gặp nhiều khó khăn.

- Do điều kiện ngân sách của huyện cũng như của các xã, thị trấn còn hạn hẹp nhất là kinh phí cho bồi thường giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án, do vậy kế hoạch chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở và đất chuyên dùng ở nhiều hạng mục không thực hiện được.

3.2. Nguyên nhân chủ quan:
Do tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định, tính khả thi không cao, tỷ lệ các dự án thực hiện thấp; nhiều dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất không có trong kế hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên nhân do các hộ gia đình, cá nhân chưa thấy được sự cần thiết, quan trọng của việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân không chủ động kế hoạch sử dụng đất cho năm sau, việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất mang tính đột xuất, tức thời theo nhu cầu hiện tại và khả năng kinh tế của hộ. 

Các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mặt bằng kinh doanh chủ yếu là đất ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà đầu tư phải tự lựa chọn vị trí thích hợp và thỏa thuận bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án. Do đó việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trước khi thực hiện là rất khó khăn. 

PHẦN III 
LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
Theo Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013) thì khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; 
Đối với loại đất cần sử dụng gắn với nhu cầu cấp thiết của người dân, các dự án đầu tư có sử dụng đất phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở nhưng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020 đã hết hoặc chưa phù hợp, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt  Kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong năm 2022 sẽ được Ủy ban nhân dân huyện cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 và các kế hoạch sử dụng đất các năm tiếp theo.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế xã hội; hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy; đồng thời, căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Sa Thầy năm 2022 và phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Sa Thầy đến năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu về đất đai để phát triển các ngành kinh tế, đạt hiệu quả đồng bộ cả 03 lợi ích: Kinh tế, xã hội và môi trường dựa trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.
1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022: 
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum, chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh trong năm 2022 như sau:
Bảng 4. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 
Diện tích: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích 

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	143.172,86

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	133.164,08

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.148,85

	
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	474,21

	
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	674,64

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	8.390,54

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	17.879,13

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	15.274,50

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	44.138,47

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	45.769,39

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	111,02

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	452,19

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	9.872,34

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	395,91

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,63

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	25,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	41,90

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	264,85

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	34,76

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	6.358,67

	
	Đất xây dựng cơ sơ văn hóa
	DVH
	23,22

	
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	12,40

	
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	DGD
	68,54

	
	Đất xây dựng cơ sở thể thao
	DTT
	22,35

	
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH 
	-

	
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	 DXH 
	3,08

	
	Đất giao thong
	DGT
	1.788,15

	
	Đất thủy lợi
	DTL
	249,17

	
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4.185,23

	
	Đất công trình bưu chính viễn thong
	DBV
	1,09

	
	Đất chợ
	DCH
	5,44

	2.10
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	20,90

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	15,93

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	800,15

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	111,30

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	33,31

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	

	2.17
	Đất cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	9,34

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	132,86

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	94,39

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	19,88

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	14,87

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TTN
	1,45

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON 
	1.188,16

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dung
	MNC
	57,49

	2.20
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	250,01

	3
	Đất chưa sử dụng
	BCS
	136,44


Bảng 5. Công trình dự án được phân bổ chuyển qua thực hiện năm 2022 

	STT
	Công trình, dự án
	Mã đất
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Diện tích  hiện trạng (ha)
	Diện tích  tăng thêm (ha)
	Địa điểm

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở công an huyện Sa Thầy cơ sở 2
	CAN
	2,6
	
	2,6
	Thị trấn 

	2
	Dự án khai thác vàng gốc huyện Sa Thầy
	SKS
	27,7
	
	27,7
	Xã Hơ Moong

	3
	Công trình lưới điện trên địa bàn huyện
	DNL
	32,4
	
	32,4
	Các xã, thị trấn

	4
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa do biến đổi khí hậu
	LUK
	242,45
	
	242,45
	Các xã, thị trấn

	5
	QH đất trồng cây hàng năm huyện Sa Thầy
	HNK
	679,93
	0
	679,93
	Các xã, thị trấn

	6
	Quy hoạch đất trồng cây lâu năm huyện Sa Thầy
	CLN
	3149,17
	0
	3.149,17
	Các xã, thị trấn

	7
	Quy hoạch khoanh nuôi, phục hồi đất trồng rừng phòng hộ huyện Sa Thầy
	RPH
	0
	0
	0
	Các xã, thị trấn

	8
	Quy hoạch đất trồng rừng sản xuất huyện Sa Thầy
	RSX
	11248,43
	0
	11.248,43
	Các xã, thị trấn

	9
	Đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	SKC
	200
	0
	200
	Các xã, thị trấn

	10
	Quy hoạch quỹ đất giao thông huyện Sa Thầy
	DGT
	131,72
	
	131,72
	Các xã, thị trấn

	11
	Quy hoạch đất thủy lợi các xã huyện Sa Thầy
	DTL
	117,29
	0
	117,29
	Các xã, thị trấn

	12
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	11,41
	
	11,41
	Thị trấn

	13
	QH đất y tế các xã, thị trấn 
	DYT
	7,44
	0
	7,44
	Các xã, thị trấn

	14
	Quy hoạch đất giáo dục các trường THCS, tiểu học, mầm non huyện Sa Thầy
	DGD
	12,21
	0
	12,21
	Các xã, thị trấn

	15
	Quy hoạch đất thể dục thể thao các xã huyện Sa Thầy
	DTT
	5
	0
	5
	Các xã, thị trấn

	16
	Chợ đầu mối
	DCH
	1,05
	
	1,05
	Thị trấn

	17
	QH bãi rác 10 xã
	DRA
	10
	
	10
	Các xã

	18
	Bố trí, sản xuất, ổn định dân cư vùng biên giới huyện Sa Thầy
	ONT
	27,59
	
	27,59
	Xã Mô Rai

	19
	QH đất ở nông thôn các xã huyện Sa Thầy
	ONT
	97,1
	0
	97,1
	Các xã

	20
	QH đất tôn giáo, tín ngưỡng xã Ya Tăng
	TON
	0,30
	
	0,3
	Xã Ya Tăng

	21
	Quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa các xã, thị trấn huyện Sa Thầy
	NTD
	20,04
	0
	20,04
	Các xã, thị trấn

	22
	Quy hoạch nhà văn hóa thôn, xã huyện Sa Thầy
	DSH
	8,86
	0
	8,86
	Các xã, thị trấn

	23
	Quy hoạch đất khai thác vật liệu xây dựng huyện Sa Thầy
	SKX
	93,56
	0
	93,56
	Các xã, thị trấn

	24
	Đất phi nông nghiệp dự trữ
	PNK
	250
	0
	250
	Các xã, thị trấn


2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực: 
2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất:
2.1.1. Công trình chuyển từ năm 2021 sang năm 2022

Trong kế hoạch sử dụng đất năm trước có 71 công trình chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được chuyển sang kế hoạch năm 2022  để tiếp tục thực hiện. Cụ thể như sau:

Bảng 6. Danh mục công trình dự án năm 2021 chuyển sang năm 2022 
Diện tích: ha

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
	Địa điểm thực hiện

	1
	Khu Nhà máy thủy điện Ia Ly
	33,96
	Xã Ya Tăng

	2
	Đường giao thông từ TT huyện Sa Thầy đi nhà máy thủy điện Ia Ly
	67,00
	Xã Ya Tăng, Xã Ya Xiêr, Thị trấn Sa Thầy

	3
	Mở rộng đường vào trung tâm huyện và bổ sung đường phân luồng giao thông tại điểm đầu huyện Sa Thầy
	6,69
	Thị trấn Sa Thầy

	4
	Khai thác quỹ đất công trên địa bàn thị trấn Sa Thầy
	1,50
	Thị trấn Sa Thầy

	5
	Dự án đầu giá quyền sử dụng đất mở rộng điểm dân cư dọc tuyến đường từ Thị trấn Sa Thầy đi xã Ya Xiêr (Đoạn KM1+850 đến Km2+850)
	1,16
	Thị trấn Sa Thầy

	6
	Dự án đầu giá quyền sử dụng đất mở rộng điểm dân cư dọc tuyến đường từ Thị trấn Sa Thầy đi xã Sa Sơn ( Đoạn Km2+200 đến Km2+420)
	1,10
	Thị trấn Sa Thầy

	7
	Khai thác quỹ đất Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy và các khu vực lân cận
	1,30
	Thị trấn Sa Thầy

	8
	Dự án Điểm dân cư thôn 1 Thị trấn Sa Thầy 
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy

	
	
	15,40
	Thị trấn Sa Thầy

	9
	Đường nội làng K Đừ ( đoạn nhà ông Y Kem đến nhà ông A Ben)
	0,17
	Thị trấn Sa Thầy

	10
	Khu thể thao làng Chốt (hạng mục sân bóng chuyền)
	0,02
	Thị trấn Sa Thầy

	11
	Xây dựng vỉa hè đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường trấn Hưng Đạo đến Điện Biên Phủ
	0,20
	Thị trấn Sa Thầy

	12
	Cấp nước sinh hoạt khu dân cư mới thị trấn Sa Thầy
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy

	13
	Đường giao thông từ xã Hơ Moong đi khu di tích lịch sử điểm cao 1049 và 1015
	8,00
	Xã Hơ Moong

	14
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xã Sa Bình
	1,00
	Xã Sa Bình

	15
	Xây dựng Sân bê tông, Hò nước, Trồng cây Đài tưởng niệm Chư Tan Kra
	1,50
	Xã Ya Xiêr

	16
	Khai thác quỹ đất Làng Tum, Xã Ya Ly
	1,60
	Xã Ya Ly

	17
	Khai thác quỹ đất khu vực trước Chợ trung tâm
	0,20
	Xã Rờ Kơi

	18
	Đường GTNT thôn Kà Bầy ( đoạn từ  Trường Lê Văn Tám đến nhà bà Y Đông)
	0,55
	Xã Sa Bình

	19
	Bê tông đường nội thôn Bình Loong ( Đoạn nhà A Bi đến nhà A Cúi)
	0,17
	Xã Sa Bình

	20
	Bê tông đường nội thôn Rờ Kơi ( Đoạn từ nhà A Tiei đến nhà A Tệp; đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa đến nhà ông A Bình; đoạn từ nhà ông Lương Văn Điểm đến nhà A Biểu)
	0,68
	Xã Rờ Kơi

	21
	Đường nội làng Kleng ( đoạn từ nhà A Sin đến nhà ông A Ưi)
	0,17
	Thị trấn Sa Thầy

	22
	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0-Km6 đường tái định cư thủy điện Plei Krông
	3,90
	Xã Hơ Moong 

	23
	Dự án đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước (tuyến N4) thuộc cụm công nghiệp huyện Sa Thầy
	1,00
	Thị trấn Sa Thầy

	24
	Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy
	1,00
	Thị trấn Sa Thầy

	25
	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư thôn 3
	6,00
	Thị trấn Sa Thầy

	26
	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư phía Nam thị trấn Sa Thầy
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy

	27
	Đường đi khu sản xuất làng O (Đoạn Km2+200-Km2+800)
	0,50
	Xã Ya Xiêr

	28
	Đường đi khu sản xuất thôn 3, xã Ya Xiêr 
	0,30
	Xã Ya Xiêr

	29
	Bải xử lý rác thải huyện Sa Thầy
	18,50
	Xã Ya Tăng

	30
	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp 
	73,00
	Xã Mô Rai

	31
	Đường giao thông đi khu sản xuất Ya Lân - Ya Roong
	2,00
	Xã Mô Rai

	32
	Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và dân cư biên giới huyện Sa Thầy
	6,08
	Xã Mô Rai

	33
	tiểu dự án 01- cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014-2020
	3,09
	Xã Sa Nhơn, Xã Sa Nghĩa, Xã Ya Xiêr

	34
	Tiểu dự án 02- cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, EU tài trợ
	1,04
	Xã Sa Nghĩa, Xã Ya Ly

	35
	Đầu tư kết cấu hạ tầng mở rộng điểm dân cư dọc tuyến đường Trần Quốc Toản ( Đoạn từ đường Cù Chính Lan đến đường U Rê)
	2,00
	Thị trấn Sa Thầy

	36
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Đào Duy Từ)
	2,00
	Thị trấn Sa Thầy

	37
	Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư thôn 2, thị trấn Sa Thầy
	1,10
	Thị trấn Sa Thầy

	38
	Xây dựng chợ trung tâm xã Mô Rai
	0,30
	xã Mô Rai

	39
	Xây dựng đường giao thông đi khu sản xuất xã Sa Nghĩa
	2,50
	Xã Sa Nghĩa

	40
	Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi
	5,43
	Thị trấn Sa Thầy

	41
	Thủy lợi làng Lung
	19,96
	Thị trấn Sa Thầy

	42
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo. Đoạn từ đường Trường Chinh đến đường bê tông ngõ 406 (trường THCS Nguyễn Tất Thành)
	0,60
	Thị trấn Sa Thầy

	43
	Xây dựng một số tuyến đường Nội thị trấn Sa Thầy
	0,60
	Thị trấn Sa Thầy

	44
	Chợ đầu mối
	1,00
	Thị trấn Sa Thầy

	45
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn)
	0,50
	Thị trấn Sa Thầy

	46
	Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản)
	9,00
	Thị trấn Sa Thầy

	47
	Trường THCS Phan Đình Phùng xã Hơ Moong, Hạng mục: Nhà học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ
	0,50
	xã Hơ Moong

	48
	Đường đi khu sản xuất làng O (Đoạn Km2+200-Km2+800)
	0,50
	xã Ya Xiêr

	49
	Đường đi khu sản xuất thôn 3, xã Ya Xiêr 
	0,30
	Xã Ya Xiêr

	50
	Đường đi khu sản xuất thôn 2, xã Ya Xiêr (Đoạn Km0+550-Km1+00) 
	0,30
	Xã Ya Xiêr

	51
	Đường đi khu sản xuất làng O (Đoạn Km2+800-Km3+760)
	0,60
	Xã Ya Xiêr

	52
	Đường đi khu sản xuất 636 (Đoạn từ rẫy nhà A Phúc đến trạm quản lý bảo vệ rừng) 
	0,80
	Xã Ya Tăng

	53
	Hệ thống thoát nước đường từ cầu treo thôn Ya Xiêng đi khu sản xuất
	0,40
	Xã Rờ Kơi

	54
	Đường đi khu sản xuất thôn Kram
	0,50
	Xã Rờ Kơi

	55
	Đường giao thông từ thôn Ia Lân đi thôn Ia Mang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Quốc Chưởng đến nhà ông Trần Thanh Sơn)
	0,30
	Xã Mô Rai

	56
	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Sa Thầy
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy

	57
	Mở rộng chợ Trung tâm huyện Sa Thầy
	0,11
	Thị trấn Sa Thầy

	58
	Vườn hoa Cây xanh trước Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy
	1,10
	Thị trấn Sa Thầy

	59
	Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum Hạng mục: Nhà máy chế biến sữa
	3,00
	Xã Mô Rai

	60
	Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ
	5,57
	Xã Sa Bình

	61
	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
	45,00
	Xã Mô Rai

	62
	Thuê đất quản lý, bảo vệ thủy điện Plei KRông
	5,99
	Xã Sa Bình

	63
	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp
	25,00
	Thị trấn Sa Thầy

	64
	Đường đi sản xuất nối tiếp đoạn từ nhà ông A Mương đến nhà ông A Ly (làng Lung)
	0,17
	Xã Ya Xiêr

	65
	Đường Sản xuất làng O từ rẫy ông A Thanh đến rẫy ông A Hrả
	1,70
	Xã Ya Xiêr

	66
	Đường sản xuất làng Trang từ rẫy nhà bà Y Mửi đến rừng keo
	1,28
	Xã Ya Xiêr

	67
	Đào mới giếng nước sinh hoạt làng Lung, Làng Rắc, Làng O, Làng Trang
	0,07
	Xã Ya Xiêr

	68
	Nâng cấp đường nội thôn 1 đoạn từ nhà ông Hà Văn Dưa đến hết khu dân cư
	1,02
	Xã Ya Xiêr

	69
	Xây mới hội trường thôn Thanh Xuân
	0,01
	Xã Ya Xiêr

	70
	Nghĩa trang Ya Ho
	4,60
	Xã Mô Rai

	71
	Nhà máy điện mặt trời KN Kon Tum ( khu vực bố trí pin 228,48 ha; khu vực quản lý vận hành và TBA 110kV: 05ha, đường vào khu vực quản lý và TBA 110kV: 0,2ha)
	233,68
	Xã Ya Tăng, Xã Ya Ly


2.1.1. Công trình thực hiện giao đất trong năm 2022
Trong năm 2022, có 06 công trình đã thực hiện thu hồi đất nhưng chưa giao đất.
Bảng 7. Danh mục công trình dự án giao đất năm 2022 

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
(ha)
	Địa điểm thực hiện

	1
	Khu dân cư đường Điện Biên Phủ (đoạn từ trường Mầm non Hoa Hồng đến đường Hai Bà Trưng)
	1,50
	Thị trấn Sa Thầy

	2
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ hạt Kiểm Lâm đến đường Cù Chính Lan)
	0,50
	Thị trấn Sa Thầy

	3
	Xây dựng trụ sở Hạt kiểm lâm (Hoán đổi trụ sở Hạt kiểm lâm cũ đã điều chuyển về cho UBND huyện quản lý)
	1,00
	Thị trấn Sa Thầy

	4
	Xây dựng công viên cây xanh trước hội trường 19/5
	2,50
	Thị trấn Sa Thầy

	5
	Trường mầm non Hoa Sen xã Sa Nghĩa
	0,40
	Xã Sa Nghĩa

	6
	Trường mầm non xã Rờ Kơi (HM: Nhà học 5 phòng và các hạng mục phụ trợ)
	0,80
	Xã Rờ Kơi


2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân:
Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Sa Thầy được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 luật Đất đai năm 2013 (đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) nhằm đảm bảo là căn cứ xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở các chỉ tiêu Điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Sa Thầy đã được phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và công trình đề xuất mới năm 2022 .
Để đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng cũng như nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện, trong kế hoạch năm 2022 sẽ thực hiện các công trình sau: 

2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp:
Ngành nông nghiệp hướng vào mục tiêu an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân cho phát triển chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống vật nuôi phù hợp với khí hậu và tính chất đất đai là ưu tiên trong năm 2022 của huyện Sa Thầy. Trong đó: 

Đất trồng cây hàng năm khác: Thực hiện bố trí các vị trí đất trồng cỏ, đất trồng cây hàng năm khác thuộc các dự án xây dựng trai trại trồng trọt chăn nuôi với tổng diện tích 293,08 ha.
Bảng 8. Nhu cầu sử dụng đất trồng cây hàng năm khác năm 2022
	STT
	Hạng mục
	Diện tích
	Địa điểm thực hiện

	1
	Trang trại trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao của công ty TNHH nông nghiệp An An Phát
	5,00
	Xã Rờ Kơi

	2
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty Thiên Thành Tài
	14,06
	Xã Rờ Kơi

	3
	Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Đầu tư Tây Tây Nguyên.
	9,02
	Xã Rờ Kơi

	4
	Đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công ty cổ phần tập đoàn Hùng Nhơn
	10,00
	Xã Rờ Kơi

	5
	Đất trồng cỏ công ty cổ phần TGS Biomass Kon Tum
	255,00
	Xã Ya Tăng


Đất trồng cây lâu năm: Trong năm thực hiện mở rộng 93 ha đất trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện và 153,18 ha đất trồng cây ăn quả thuộc các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Bảng 9. Nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2022 

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
	Địa điểm thực hiện

	1
	Dự án chăn nuôi của Công ty Bafam
	19,35
	Xã Hơ Moong

	2
	Trang trại trồng trọt chăn nuôi công nghệ cao tại xã Ya Ly
	27,75
	Xã Ya Ly

	3
	Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất An Phú
	14,20
	Xã Sa Bình

	4
	Trang trại trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao của công ty TNHH nông nghiệp An An Phát
	14,15
	Xã Rờ Kơi

	5
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty Thiên Thành Tài
	15,03
	Xã Rờ Kơi

	6
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty TNHH Đầu tư Bắc Tây Nguyên
	14,60
	Xã Rờ Kơi

	7
	Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Đầu tư Tây Tây Nguyên.
	5,60
	Xã Rờ Kơi

	8
	Đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công ty cổ phần tập đoàn Hùng Nhơn
	42,50
	Xã Rờ Kơi

	9
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	3,00
	Thị trấn Sa Thầy

	10
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	6,00
	Xã Rờ Kơi

	11
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	5,00
	Xã Sa Nhơn

	12
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	5,00
	Xã Hơ Moong

	13
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	15,00
	Xã Mô Rai

	14
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	21,00
	Xã Sa Sơn

	15
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	9,00
	Xã Sa Nghĩa

	16
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	5,00
	Xã Sa Bình

	17
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	16,00
	Xã Ya Xiêr

	18
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	4,00
	Xã Ya Tăng

	19
	Kế hoạch mở rộng đất trồng cây lâu năm 
	4,00
	Xã Ya Ly


Đất rừng sản xuất: Thực hiện dự án trồng rừng và giao rừng tại các xã với tổng diện tích 921,57 ha.
Bảng 10. Nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất năm 2022 

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
	Địa điểm thực hiện

	1
	Dự án trồng rừng Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng Tài Lộc
	404,10
	Xã Ya Tăng

	2
	Giao rừng xã Hơ Moong
	500,00
	Xã Hơ Moong

	3
	Giao rừng xã Sa Bình
	17,47
	Xã Sa Bình


Đất nuôi trồng thủy sản: Dự kiến trong năm 2022 thực hiện mở rộng thêm 7,11 ha đất nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện.

Đất nông nghiệp khác: Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, năm 2022 trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện 51,01 ha tại các xã để thực hiên các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Bảng 11. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2022 

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
	Địa điểm thực hiện

	1
	Dự án chăn nuôi của Công ty Bafam
	4,68
	Xã Hơ Moong

	2
	Trang trại trồng trọt chăn nuôi công nghệ cao tại xã Ya Ly
	7,40
	Xã Ya Ly

	3
	Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất An Phú
	3,80
	Xã Sa Bình

	4
	Trang trại trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao của công ty TNHH nông nghiệp An An Phát
	5,10
	Xã Rờ Kơi

	5
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty Thiên Thành Tài
	7,80
	Xã Rờ Kơi

	6
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty TNHH Đầu tư Bắc Tây Nguyên
	3,90
	Xã Rờ Kơi

	7
	Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Đầu tư Tây Tây Nguyên.
	3,90
	Xã Rờ Kơi

	8
	Đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công ty cổ phần tập đoàn Hùng Nhơn
	14,00
	Xã Rờ Kơi

	9
	Đất Nông nghiệp khác
	0,43
	xã Sa Nghĩa


2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp:
Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng: Thực hiện xây dựng chốt dân quân thường trực xã Mô Rai diện tích 2 ha.
Bảng 11. Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng năm 2022 

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
	Địa điểm thực hiện

	1
	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai
	2,00
	Xã Mô Rai

	2
	Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Sa Bình. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã
	0,08
	Xã Sa Bình

	3
	Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Ya Tăng. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã
	0,10
	Xã Hơ Moong

	4
	Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Hơ Moong. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã
	0,16
	Xã Ya Tăng


Nhu cầu sử dụng đất an ninh: Thực hiện xây dựng trụ sở làm việc mới của công an huyện Sa Thầy và các xã Hơ Moong, Ya Xiêr với tổng diện tích 2,44 ha.

Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng: Năm 2022 thực hiện đăng ký mới 24 công trình đất giao thông, đất năng lượng, thủy lợi với tổng diện tích 126,82 ha. 
Đất giáo dục: Nhu cầu đất giáo dục thực hiện trong năm 2022 là 3,06 ha để thực hiện xây dựng các hạng mục phụ trợ và nhà học của các điểm trường.
Bảng 12. Nhu cầu sử dụng đất giáo dục năm 2022 

	STT
	Tên dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm thực hiện

	1
	Trường TH-THCS xã Sa Sơn. Hạng mục: Nhà vệ sinh, cổng hàng rào và hạng mục phụ trợ
	0,05
	Xã Sa Sơn

	2
	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)
	1,20
	Xã Hơ Moong

	3
	Làm mới Giếng khoan, Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường Mầm non xã Sa Nhơn
	0,10
	Xã Sa Nhơn

	4
	Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa
	0,50
	Xã Sa Nghĩa

	5
	Trường PT DTBT THCS Hai Bà Trưng (Hạng mục: 04 phòng học và các hạng mục phụ trợ)
	0,50
	Xã Sa Bình

	6
	Trường Mầm non xã Ya Xiêr. Hạng mục: Sửa chữa nhà học, xây mới cổng hàng rào và hạng mục phụ trợ điểm trường trung tâm và điểm trường thôn Thanh Xuân
	0,01
	Xã Ya Xiêr

	7
	Xây dựng Trường TH - THCS xã YaLy. Hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ điểm trường làng Tum
	0,20
	Xã Ya Ly

	8
	Trường Mầm non Vàng Anh xã Ya Tăng. Hạng mục: Nhà phục vụ học tập 02 phòng và hạng mục phụ trợ
	0,20
	Xã Ya Tăng

	9
	Sửa chữa 02 dãy nhà học 2 tầng và hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Rờ Kơi
	0,10
	Xã Rờ Kơi

	10
	Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ
	0,20
	Xã Mô Rai


Đất giao thông: Trong năm 2022, đất giao thông đăng ký mới 10 công trình với diện tích 45,76 ha.
Bảng 13. Nhu cầu đất giao thông năm 2022 
	STT
	Tên dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm thực hiện

	1
	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến ngõ 350)
	1,00
	Thị trấn Sa Thầy

	2
	Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước, vĩa hè đường quy hoạch số 1 (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Trường Chinh), thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
	0,50
	Thị trấn Sa Thầy

	3
	Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước vĩa hè đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Trường Chinh), thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
	0,50
	Thị trấn Sa Thầy

	4
	Sửa chữa mặt đường từ trung tâm xã Sa Sơn đi làng BarGốc
	1,00
	Xã Sa Sơn

	5
	Sửa chữa cầu treo Kram
	0,01
	Xã Rờ Kơi

	6
	Sửa chữa cầu treo Làng Kênh; cầu treo đội 3, thôn Ia Tri; cầu treo Làng Xộp, cầu treo đi khu sản xuất Làng Rẽ 
	0,05
	Xã Mô Rai

	7
	Quy hoạch giãn dân khu dân cư Lung Leng, xã Sa Bình
	0,70
	Xã Sa Bình

	8
	Dự án giãn dân làng Kđin xã Mô Rai
	0,00
	Xã Mô Rai

	9
	Dự án đường vào xã Rờ Kơi Đồn biên phòng 705
	22,00
	Xã Rờ Kơi

	10
	Dự án tuyến đường tránh đô thị phía tây thị trấn Sa Thầy, huyện sa Thầy
	20,00
	Thị trấn Sa Thầy


Đất thủy lợi: Trong năm 2022, thực hiện các án kè thủy lợi và sữa chữa nâng cấp hệ thống hồ tưới với tổng diện tích 78 ha.
Bảng 14. Nhu cầu đất năng lượng năm 2022 

	STT
	Tên dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm thực hiện

	1
	Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy
	18,00
	Xã Sa Nhơn, 

Xã Sa Nghĩa

	2
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa nước Đăk Car
	50,00
	Xã Rờ Kơi

	3
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa nước Đập Đăk Sia II
	10,00
	Xã Sa Nhơn


Đất văn hóa: Trong năm 2022, thực hiện xây dựng nhà văn hóa xã Yaly và các hạng mục phụ trợ với tổng diện tích 0,05 ha.
Nhu cầu sử dụng đất ở:

+ Nhu cầu đất ở được xác định căn cứ dự báo dân số và định mức đất ở 
quy định trong Luật Đất đai được cụ thể hoá trên địa bàn huyện Sa Thầy.
+ Nhu cầu đất ở cho công tác tái định cư khi nhà nướcthu hồi đất ở để xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường giao thông, thuỷ lợi… sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng.

+ Nhu cầu đất ở để phục vụ công tác dãn dân tái định cư đối với các làng đồng bào dân tộc thiểu số có mật độ dân cư cao, không đủ đất ở, thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện….

+ Nhu cầu đất ở để phát triển du lịch, dịch vụ...

Đất ở tại đô thị: Trong năm 2022, đăng ký mới 5,83 ha.
Bảng 15. Nhu cầu đất ở tại đô thị năm 2022 

	STT
	Công trình, dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	1
	Đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ trên địa bàn thị trấn
	0,43
	Thị trấn Sa Thầy

	2
	Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lận cận
	1,30
	Thị trấn Sa Thầy

	3
	Dự án tái định cư đường từ Trung tâm huyện đi thủy điện Ia Ly 
	0,40
	Thị trấn Sa Thầy

	4
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	3,70
	Thị trấn Sa Thầy


Đất ở tại nông thôn: Năm 2022 đăng ký thực hiện các dự án giãn dân các thôn làng và chuyển mục đích trong khu dân cư của hộ gia đình cá nhân tại các xã gồm: nhu cầu cho dân số tăng tự nhiên và cơ học, tách hộ, giải tỏa và dự phòng,…
Bảng 16. Nhu cầu đất ở tại nông thôn năm 2022 

	STT
	Tên dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm thực hiện

	1
	Quy hoạch giãn dân khu dân cư Lung Leng, xã Sa Bình
	3,50
	Xã Sa Bình

	2
	Dự án giãn dân làng Kđin xã Mô Rai
	5,00
	Xã Mô Rai

	3
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung các thôn Kơ Tol, Đăk Yo tại thôn Kơ Tol
	3,00
	Xã Hơ Moong

	4
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư làng Gr ập, làng Tang, làng Kênh, làng KĐin xen ghép tại làng KĐin
	4,00
	Xã Mô Rai

	5
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	2,20
	Xã Mô Rai

	6
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	3,00
	Xã Sa Nghĩa

	7
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	3,00
	Xã Sa Bình

	8
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	3,00
	Xã Hơ Moong

	9
	Cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất ở nông thộ tại thôn Đăk Yo
	2,00
	Xã Hơ Moong

	10
	Cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất ở nông thộ tại thôn Đăk Wơk
	2,00
	Xã Hơ Moong

	11
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	3,00
	Xã Sa Sơn

	12
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	2,00
	Xã Rờ Kơi

	13
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	4,00
	Xã Sa Nhơn

	14
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	0,50
	Xã Ya Ly

	15
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	0,50
	Xã Ya Xiêr

	16
	Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch
	1,20
	Xã Ya Tăng


Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp khác: Trong năm kế hoạch bố trí 13,22 ha đất phi nông nghiệp khác để thực hiện xây dựng kho, lán trại và các trạm quản lý bảo vệ rừng.
Bảng 17. Nhu cầu đất phi nông nghiệp khác năm 2022 

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Địa điểm thực hiện

	1
	Dự án chăn nuôi của Công ty Bafam
	0,50
	Xã Hơ Moong

	2
	Trang trại trồng trọt chăn nuôi công nghệ cao tại xã Ya Ly
	1,85
	Xã Ya Ly

	3
	Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất An Phú
	1,00
	Xã Sa Bình

	4
	Trang trại trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao của công ty TNHH nông nghiệp An An Phát
	1,25
	Xã Rờ Kơi

	5
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty Thiên Thành Tài
	1,94
	Xã Rờ Kơi

	6
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín Công ty TNHH Đầu tư Bắc Tây Nguyên
	1,00
	Xã Rờ Kơi

	7
	Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Đầu tư Tây Tây Nguyên.
	0,98
	Xã Rờ Kơi

	8
	Đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công ty cổ phần tập đoàn Hùng Nhơn
	3,50
	Xã Rờ Kơi

	9
	Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Tăng ( tiểu khu 637) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
	0,50
	Xã Ya Tăng

	10
	Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Yang ( tiểu khu 629) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
	0,50
	Xã Ya Tăng

	11
	Trạm quản lý bảo vệ rừng Sê San 3 ( tiểu khu 642) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
	0,05
	Xã Ya Tăng

	12
	Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Mo ( tiểu khu 676) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
	0,05
	Xã Mô Rai

	13
	Trạm quản lý bảo vệ rừng đội 4 ( tiểu khu 686) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
	0,05
	Xã Mô Rai

	14
	Trạm quản lý bảo vệ rừng đội 10 ( tiểu khu 691) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
	0,05
	Xã Mô Rai


Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Trong năm 2022, đăng ký nhu cầu sử dụng của hộ gia đình cá nhân là 0,5 ha tại xã Ya Ly và xây dựng nhà máy sản xuất viên nén sinh khối của công ty cổ phần TGS Biomass Kon Tum tại xã Ya Tăng diện tích 20 ha.
Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Trong năm 2022, thực hiện 02 công trình dự án khai thác cát, đá, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại các xã với diện tích 8,9 ha.

Bảng 18. Nhu cầu đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2022 
	STT
	Công trình, dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	1
	Điểm mỏ số 1 (Sét làm VLXD thông thường)
	4,40
	Xã Sa Sơn

	2
	Điểm mỏ số 2 (Sét làm VLXD thông thường)
	4,50
	Xã Sa Sơn


Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Thực hiện nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc huyện ủy Sa Thầy và các hạng mục phụ trợ diện tích 0,5 ha tại thị trấn Sa Thầy.
3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất:
Cân đối giữa các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh và nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2022 .
Căn cứ bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy và đánh giá tiềm năng đất đai toàn huyện Sa Thầy và từ quỹ đất chưa sử dụng; bản đồ quy hoạch thuỷ lợi và quy hoạch giao thông, các ngành khác; cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, nhu cầu đất ở nông thôn và đô thị hoá; xử lý sự chồng chéo nhu cầu sử dụng đất của các ngành; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2022  như sau:

Bảng 19. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022  huyện Sa Thầy
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng sử dụng đất đến năm 2021 
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
	Tăng, giảm

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	143.172,86
	143.172,86
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	134.748,67
	134.312,34
	-436,33

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.206,12
	1.197,12
	-9,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	737,83
	733,13
	-4,70

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	15.442,13
	14.772,83
	-669,30

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	27.276,15
	27.032,24
	-243,91

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.322,60
	13.285,24
	-37,36

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	43.026,24
	43.004,24
	-22,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	34.255,93
	34.743,35
	487,42

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	29.661,95
	29.661,95
	0,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	122,69
	129,50
	6,81

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	96,81
	147,82
	51,01

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8.253,28
	8.705,16
	451,88

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	117,53
	119,87
	2,34

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,97
	3,41
	2,44

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	0,00
	25,00
	25,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,17
	5,17
	0,00

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	55,79
	84,86
	29,07

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	4,66
	4,66
	0,00

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	22,74
	31,64
	8,90

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã
	DHT
	6.091,94
	6.385,29
	293,35

	 
	Đất giao thông
	DGT
	1.160,34
	1.319,03
	158,69

	 
	Đất thủy lợi 
	DTL
	92,57
	162,97
	70,40

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	6,18
	6,23
	0,05

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,96
	4,96
	0,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
	DGD
	61,53
	62,94
	1,41

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	16,67
	16,69
	0,02

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4.617,17
	4.656,55
	39,38

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,02
	1,02
	0,00

	 
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,86
	3,86
	0,00

	 
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,65
	21,15
	18,50

	 
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	5,85
	5,85
	0,00

	 
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	116,25
	120,85
	4,60

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,66
	0,66
	0,00

	 
	Đất chợ
	DCH
	2,23
	2,53
	0,30

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	13,12
	13,25
	0,13

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,08
	5,85
	2,77

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	723,55
	807,09
	83,54

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	120,45
	125,06
	4,61

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	21,96
	20,97
	-0,99

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	5,03
	5,03
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,27
	0,27
	0,00

	2.19
	Đất sông, suối
	SON
	1.001,06
	988,56
	-12,50

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	64,55
	64,55
	0,00

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,41
	14,63
	13,22

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	170,91
	155,36
	-15,55


3.1. Đất nông nghiệp (NNP):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 134.748,67 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 134.312,34 ha;

Giảm so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 436,33 ha.

Cụ thể:
3.1.1. Đất chuyên trồng lúa (LUA):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 1.206,12 ha

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 1.197,12 ha;

Giảm 9 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 do thực hiện các dự án Mở rộng nhà máy thủy điện Ya Ly; Đường giao thông từ TT huyện Sa Thầy đi nhà máy thủy điện Ia Ly; Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa nước Đăk Car; Dự án tuyến đường tránh đô thị phía tây thị trấn Sa Thầy.
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước(LUC)

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 737,83 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 733,13 ha;

Giảm 4,7 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021. 
Nguyên nhân do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.
Bảng 20. Chỉ tiêu sử dụng đất lúa năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       96,75 
	                          93,75 
	-3,00

	2
	Hơ Moong
	                       89,95 
	                          89,95 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                       87,13 
	                          87,13 
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	                     209,85 
	                        209,35 
	-0,50

	5
	Sa Bình
	                       59,34 
	59,34
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                       82,13 
	81,63
	-0,50

	7
	Sa Nhơn
	                     139,67 
	136,17
	-3,50

	8
	Sa Sơn
	                     149,89 
	149,89
	0,00

	9
	Ya Ly
	                       94,44 
	94,44
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                       47,80 
	46,30
	-1,50

	11
	Ya Xiêr
	                     149,17 
	149,17
	0,00

	Tổng
	1.206,12
	1.197,12
	-9,00


 3.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác (HNK):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 15.442,13 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 14.772,83 ha;

Giảm so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 669,3 ha.

Tăng trong năm kế hoạch 10 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang.

Giảm trong năm kế hoạch 679,3 ha do chuyển sang các loại đất sau: Đất trồng cây lâu năm: 102,2 ha; Đất rừng sản xuất 364,9 ha;  Đất nuôi trồng thủy sản: 3,03 ha; Đất nông nghiệp khác 22 ha; đất quốc phòng 2 ha; đất an ninh 1,08 ha;  đất cụm công nghiệp 5 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 25,5 ha; Đất khai thác vật liệu xây dựng 8,9 ha; Đất phát triển hạ tầng 85,5 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 0,13 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,57 ha; Đất ở tại nông thôn 43,46 ha;  Đất ở đô thị 4,26 ha;  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,75 ha; đất phi nông nghiệp khác 8,02 ha. 
Bảng 21. Chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây hàng năm khác năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       75,99 
	                          50,40 
	-25,59

	2
	Hơ Moong
	                     675,00 
	                        308,29 
	-366,71

	3
	Mô Rai
	                  1.539,77 
	                     1.462,31 
	-77,46

	4
	Rờ Kơi
	                  1.494,95 
	                     1.466,17 
	-28,78

	5
	Sa Bình
	                  1.780,87 
	1738,17
	-42,70

	6
	Sa Nghĩa
	                     748,92 
	736,97
	-11,95

	7
	Sa Nhơn
	                     596,71 
	583,11
	-13,60

	8
	Sa Sơn
	                     918,83 
	888,43
	-30,40

	9
	Ya Ly
	                  1.210,96 
	1191,32
	-19,64

	10
	Ya Tăng
	                  4.218,55 
	4175,15
	-43,40

	11
	Ya Xiêr
	                  2.181,58 
	2172,51
	-9,07

	Tổng
	15.442,13
	14.772,83
	-669,30


3.1.3. Đất trồng cây lâu năm (CLN):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 27.276,15 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 27.032,24 ha;

Giảm so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 243,91 ha;

Trong đó:

- Tăng 117,2 ha trong năm kế hoạch do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 102,2 ha; đất chưa sử dụng 15 ha.
- Giảm trong năm kế hoạch 361,11 ha chuyển sang các loại đất sau:

Đất trồng cây hàng năm khác 10 ha; Đất rừng sản xuất 152,27 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 4,08 ha; đất nông nghiệp khác 29,01 ha; đất an ninh 1,3 ha; đất cụm công nghiệp 20 ha; Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,57 ha; Đất phát triển hạ tầng 90,06 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,2 ha; Đất ở tại nông thôn 40,68 ha; Đất ở tại đô thị 4,64 ha; đất phi nông nghiệp khác 4 ha.
Bảng 22. Chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                     792,68 
	                        738,65 
	-54,03

	2
	Hơ Moong
	                  3.193,41 
	                     3.041,21 
	-152,20

	3
	Mô Rai
	                  8.074,39 
	                     8.051,06 
	-23,33

	4
	Rờ Kơi
	                  3.384,31 
	                     3.337,99 
	-46,32

	5
	Sa Bình
	                  1.342,16 
	1343,83
	1,67

	6
	Sa Nghĩa
	                  1.822,45 
	1828,52
	6,07

	7
	Sa Nhơn
	                  2.267,48 
	2263,48
	-4,00

	8
	Sa Sơn
	                  2.389,64 
	2408,12
	18,48

	9
	Ya Ly
	                  1.169,31 
	1175,51
	6,20

	10
	Ya Tăng
	                  1.048,04 
	1039,54
	-8,50

	11
	Ya Xiêr
	                  1.792,28 
	1804,33
	12,05

	Tổng
	27.276,15
	27.032,24
	-243,91


3.1.4. Đất rừng phòng hộ (RPH):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 13.322,6 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 13.285,24 ha;

Giảm 37,36 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 36,26 ha để thực hiện mở rộng nhà máy thủy điện Ya Ly và đường giao thông từ TT huyện Sa Thầy đi nhà máy thủy điện Ia Ly; chuyển sang đất phi nông nghiệp khác 1,1 ha để thực hiện giao đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy tại các vị trí hiện đang sử dụng như trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Tăng ( tiểu khu 637), trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Yang ( tiểu khu 629), trạm quản lý bảo vệ rừng Sê San 3 ( tiểu khu 642), trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Mo ( tiểu khu 676).
Bảng 23. Chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Mô Rai
	                  3.830,71 
	                     3.830,66 
	-0,05

	2
	Ya Tăng
	                  9.417,99 
	9380,68
	-37,31

	3
	Ya Xiêr
	                       73,90 
	73,90
	0,00

	Tổng
	13.322,60
	13.285,24
	-37,36


 3.1.5. Đất rừng sản xuất (RSX):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 34.255,93 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 34.743,35 ha;

Tăng so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 487,42 ha.
Tăng trong năm kế hoạch 517,47 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 364,9 ha; đất trồng cây lâu năm 152,57 ha.

Giảm trong năm kế hoạch 30,05 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 30 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,05 ha.
Bảng 24. Chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       16,50 
	                          14,50 
	-2,00

	2
	Hơ Moong
	                     842,72 
	                     1.342,72 
	500,00

	3
	Mô Rai
	               26.369,21 
	                  26.358,16 
	-11,05

	4
	Rờ Kơi
	                  2.863,60 
	                     2.863,60 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                       69,67 
	87,14
	17,47

	6
	Sa Nghĩa
	                     316,30 
	316,30
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                  1.015,59 
	1015,59
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                     279,31 
	279,31
	0,00

	9
	Ya Ly
	                       41,21 
	41,21
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                  2.410,87 
	2393,87
	-17,00

	11
	Ya Xiêr
	                       30,95 
	30,95
	0,00

	Tổng
	34.255,93
	34.743,35
	487,42


3.1.6. Đất rừng đặc dụng (RDD):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 43.026,24 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 43.004,24 ha;

Giảm 22 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển sang đất phát triển hạ tầng để thực hiện dự án đường vào xã Rờ Kơi Đồn biên phòng 705.
Bảng 25. Chỉ tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       73,26 
	73,26
	0,00

	2
	Mô Rai
	               17.584,00 
	17584,00
	0,00

	3
	Rờ Kơi
	               21.352,13 
	21330,13
	-22,00

	4
	Sa Nhơn
	                  1.538,22 
	1538,22
	0,00

	5
	Sa Sơn
	                  2.478,63 
	2478,63
	0,00

	Tổng
	43.026,24
	43.004,24
	-22,00


3.1.7. Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 122,69 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 129,5 ha;

Tăng 6,81 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Nguyên nhân: tăng trong năm kế hoạch 7,11 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 3,03 ha; đất trồng cây lâu năm 4,08 ha.
Giảm trong năm kế hoạch 0,3 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.
Bảng 26. Chỉ tiêu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         8,71 
	                            9,54 
	0,83

	2
	Hơ Moong
	                         3,67 
	                            4,70 
	1,03

	3
	Mô Rai
	                       13,47 
	                          13,37 
	-0,10

	4
	Rờ Kơi
	                       25,23 
	                          26,26 
	1,03

	5
	Sa Bình
	                         4,30 
	4,30
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                       17,19 
	17,19
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                       16,97 
	16,97
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                       22,97 
	23,99
	1,02

	9
	Ya Ly
	                         6,54 
	7,54
	1,00

	10
	Ya Tăng
	                         0,74 
	1,74
	1,00

	11
	Ya Xiêr
	                         2,90 
	3,90
	1,00

	Tổng
	122,69
	129,50
	6,81


3.1.8. Đất nông nghiệp khác (NKH):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 96,81 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 147,82 ha;

Tăng so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 51,01 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 22 ha; đất trồng cây lâu năm 29,01 ha.
Bảng 27. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2022 

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         3,81 
	                            3,81 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         1,20 
	                            5,88 
	4,68

	3
	Mô Rai
	                       86,80 
	                          86,80 
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	                         1,70 
	                          36,40 
	34,70

	5
	Sa Bình
	 
	3,80
	3,80

	6
	Sa Nghĩa
	                         3,30 
	3,73
	0,43

	7
	Sa Nhơn
	 
	0,00
	0,00

	8
	Sa Sơn
	 
	0,00
	0,00

	9
	Ya Ly
	 
	7,40
	7,40

	10
	Ya Tăng
	 
	0,00
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	 
	0,00
	0,00

	Tổng
	96,81
	147,82
	51,01


3.2. Đất phi nông nghiệp (PNN):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 8.253,28 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 8.705,16 ha;

Tăng so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/ 2017 là: 451,88 ha.

Cụ thể các loại đất sau:

3.2.1. Đất Quốc phòng (CQP):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 117,53 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 119,87 ha;

Tăng 2,34 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.
Bảng 28. Chỉ tiêu sử dụng đất Quốc phòng năm 2022  

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       24,38 
	                          24,38 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                       51,01 
	                          51,11 
	0,10

	3
	Mô Rai
	                       24,44 
	                          26,44 
	2,00

	4
	Rờ Kơi
	                       17,70 
	                          17,70 
	0,00

	5
	Sa Bình
	 
	0,08
	0,08

	6
	Ya Tăng
	 
	0,16
	0,16

	Tổng
	117,53
	119,87
	2,34


3.2.2. Đất an ninh (CAN):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 0,97 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 3,41 ha;

Tăng 2,44 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm 1,08 ha; đất trồng cây lâu năm 1,3 ha.
3.2.3. Đất cụm công nghiệp (SKN):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 0 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 25 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 5 ha; đất trồng cây lâu năm 20 ha tại thị trấn Sa Thầy để thực hiện Cụm công nghiệp trong năm 2022.
3.2.4. Đất thương mại, dịch vụ (TMD):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 5,17 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 5,17 ha;

Không biến động so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.
Bảng 29. Chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         2,05 
	                            2,05 
	0,00

	2
	Mô Rai
	                         0,39 
	                            0,39 
	0,00

	3
	Rờ Kơi
	                         0,32 
	                            0,32 
	0,00

	4
	Sa Bình
	                         0,31 
	0,31
	0,00

	5
	Sa Nhơn
	                         0,66 
	0,66
	0,00

	6
	Sa Sơn
	                         1,34 
	1,34
	0,00

	7
	Ya Xiêr
	                         0,10 
	0,10
	0,00

	Tổng
	5,17
	5,17
	0,00


 3.2.5. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC):

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 55,79 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 84,86 ha;

Tăng so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 29,07 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 25,5 ha; đất trồng cây lâu năm 3,57 ha.
Bảng 30. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng 31/12/2021
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Hơ Moong
	                     2,99 
	2,99
	0,00

	2
	Mô Rai
	                     4,77 
	7,77
	3,00

	3
	Rờ Kơi
	                     1,31 
	1,31
	0,00

	4
	Sa Bình
	                  27,20 
	32,77
	5,57

	5
	Sa Nghĩa
	                     0,41 
	0,41
	0,00

	6
	Sa Nhơn
	                  18,79 
	18,79
	0,00

	7
	Sa Sơn
	                     0,32 
	0,32
	0,00

	8
	Ya Ly
	 
	0,50
	0,50

	9
	Ya Tăng
	
	20,00
	20,00

	Tổng
	55,79
	84,86
	29,07


3.2.6. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021: 4,66 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 4,66 ha;

Không chênh lệch so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.
3.2.16. Đất sản xuất vật liệu xây dựng (SKX):

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 22,74 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 31,64 ha; 

Tăng 8,9 so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021được lấy từ các loại đất sau đất trồng cây hàng năm khác.

Bảng 31. Chỉ tiêu sử dụng đất làm vật liệu xây dựng năm 2022 

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	 
	                                 -   
	0,00

	2
	Hơ Moong
	 
	                                 -   
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         5,08 
	                            5,08 
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	 
	                                 -   
	0,00

	5
	Sa Bình
	                       11,09 
	11,09
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         5,04 
	5,04
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	 
	0,00
	0,00

	8
	Sa Sơn
	 
	8,90
	8,90

	9
	Ya Ly
	                         0,10 
	0,10
	0,00

	10
	Ya Tăng
	 
	0,00
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         1,43 
	1,43
	0,00

	Tổng
	22,74
	31,64
	8,90


3.2.7. Đất phát triển hạ tầng (DHT):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 6.091,94 ha;

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 6.385,29 ha;

Tăng so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 293,35 ha do chuyển từ các loại đất trồng lúa 9 ha; đất trồng cây hàng năm khác 85,5 ha; đất trồng cây lâu năm 90,06 ha; đất rừng sản xuất 30 ha; đất rừng phòng hộ 36,26 ha; đất rừng đặc dụng 22 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,3 ha; đất ở nông thôn 0,6 ha; đất ở tại đô thị 5,19 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,5 ha; đất sông, suối 12,5 ha và đất chưa sử dụng 0,5 ha.

Bảng 32. Chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                     125,70 
	                        179,98 
	54,28

	2
	Hơ Moong
	                  1.196,27 
	                     1.202,91 
	6,64

	3
	Mô Rai
	                     395,47 
	                        445,67 
	50,20

	4
	Rờ Kơi
	                     233,88 
	                        285,88 
	52,00

	5
	Sa Bình
	                     634,93 
	641,62
	6,69

	6
	Sa Nghĩa
	                     622,84 
	627,29
	4,45

	7
	Sa Nhơn
	                       98,40 
	124,50
	26,10

	8
	Sa Sơn
	                     110,52 
	110,52
	0,00

	9
	Ya Ly
	                  1.219,99 
	1220,58
	0,59

	10
	Ya Tăng
	                  1.248,38 
	1332,84
	84,46

	11
	Ya Xiêr
	                     205,56 
	213,50
	7,94

	Tổng
	6.091,94
	6.385,29
	293,35


Cụ thể các loại đất như sau:
+ Đất giao thông:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 1.160,34 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.319,03 ha.

Tăng 158,69 ha so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng lúa 3 ha; đất trồng cây hàng năm khác 34,73 ha; đất trồng cây lâu năm 42,87 ha; đất rừng phòng hộ 16 ha; đất rừng đặc dụng 22 ha; đất rừng sản xuất 30 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,3 ha; đất ở tại nông thôn 0,6 ha; đất ở tại đô thị 5,19 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,5 ha; đất sông suối 2 ha; đất chưa sử dụng 0,5 ha.

Bảng 33. Kế hoạch sử dụng đất giao thông năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       74,47 
	                        121,43 
	46,96

	2
	Hơ Moong
	                     112,54 
	                        118,04 
	5,50

	3
	Mô Rai
	                     374,69 
	                        412,32 
	37,63

	4
	Rờ Kơi
	                     164,38 
	                        186,38 
	22,00

	5
	Sa Bình
	                       62,36 
	63,06
	0,70

	6
	Sa Nghĩa
	                       53,30 
	53,30
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                       41,83 
	41,83
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                       75,07 
	75,07
	0,00

	9
	Ya Ly
	                       37,88 
	37,88
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                       93,46 
	132,46
	39,00

	11
	Ya Xiêr
	                       70,36 
	77,26
	6,90

	Tổng
	1.160,34
	1.319,03
	158,69


 + Đất thủy lợi:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 92,57 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 162,97 ha.

Tăng 70,4 ha so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng lúa 4,5 ha; đất trồng cây hàng năm khác 23,4 ha; đất trồng cây lâu năm 32 ha; đất sông suối 10,5 ha.

Bảng 34. Kế hoạch sử dụng đất thủy lợi năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         6,07 
	                          11,07 
	5,00

	2
	Hơ Moong
	                         1,68 
	                            1,68 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         0,05 
	                            7,45 
	7,40

	4
	Rờ Kơi
	                         3,41 
	                          33,41 
	30,00

	5
	Sa Bình
	                       36,11 
	36,11
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                       14,10 
	17,10
	3,00

	7
	Sa Nhơn
	                         2,54 
	27,54
	25,00

	8
	Sa Sơn
	                         3,51 
	3,51
	0,00

	9
	Ya Ly
	                       14,70 
	14,70
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                         2,40 
	2,40
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         8,00 
	8,00
	0,00

	Tổng
	92,57
	162,97
	70,40


 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 6,18 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 6,23 ha.

Tăng 0,05 ha so với Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Bảng 35. Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         5,85 
	                            5,85 
	0,00

	2
	Sa Nhơn
	                         0,12 
	0,12
	0,00

	3
	Ya Ly
	 
	0,05
	0,05

	4
	Ya Xiêr
	                         0,21 
	0,21
	0,00

	Tổng
	6,18
	6,23
	0,05


+ Đất xây dựng cơ sở y tế:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 4,96 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 4,96 ha.

Không chênh lệch so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021.
Bảng 36. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở y tế

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2020 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         1,93 
	1,93
	000

	2
	Hơ Moong
	                         0,21 
	0,21
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         1,00 
	1,00
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	                         0,22 
	0,22
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         0,17 
	0,17
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         0,15 
	0,15
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                         0,16 
	0,16
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                         0,15 
	0,15
	0,00

	9
	Ya Ly
	                         0,18 
	0,18
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                         0,45 
	0,45
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         0,34 
	0,34
	0,00

	Tổng
	4,96
	4,96
	0,00


+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 61,53 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 62,94 ha.

Tăng 1,41 ha so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 0,77 ha; đất trồng cây lâu năm 0,7 ha.
Giảm trong năm kế hoạch 0,06 ha.
Bảng 37. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       18,17 
	                          18,17 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         5,13 
	                            6,27 
	1,14

	3
	Mô Rai
	                         5,96 
	                            6,23 
	0,27

	4
	Rờ Kơi
	                         3,23 
	                            3,23 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         5,60 
	5,60
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         2,46 
	2,46
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                         4,85 
	4,85
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                         4,26 
	4,26
	0,00

	9
	Ya Ly
	                         2,89 
	2,89
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                         4,05 
	4,05
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         4,93 
	4,93
	0,00

	Tổng
	61,53
	62,94
	1,41


 + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 16,67 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 16,69 ha.

Tăng 0,02 ha so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác.
Bảng 38. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         4,08 
	                            4,10 
	0,02

	2
	Hơ Moong
	                         2,41 
	                            2,41 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         1,63 
	                            1,63 
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	                         0,28 
	                            0,28 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         1,23 
	1,23
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         2,91 
	2,91
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                         1,32 
	1,32
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                         0,68 
	0,68
	0,00

	9
	Ya Ly
	 
	0,00
	0,00

	10
	Ya Tăng
	 
	0,00
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         2,13 
	2,13
	0,00

	Tổng
	16,67
	16,69
	0,02


 + Đất công trình năng lượng:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 4.617,17 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 4.656,55 ha.

Tăng 39,38  ha so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 11,63 ha; đất trồng cây lâu năm 5,99 ha; đất rừng phòng hộ 20,26 ha.
Bảng 39. Chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         2,59 
	                            4,89 
	2,30

	2
	Hơ Moong
	                  1.064,98 
	                     1.064,98 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         1,31 
	                            1,31 
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	                       51,50 
	                          51,50 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                     501,75 
	507,74
	5,99

	6
	Sa Nghĩa
	                     544,51 
	545,96
	1,45

	7
	Sa Nhơn
	                       35,36 
	36,46
	1,10

	8
	Sa Sơn
	 
	0,00
	0,00

	9
	Ya Ly
	                  1.161,31 
	1161,85
	0,54

	10
	Ya Tăng
	                  1.144,77 
	1171,73
	26,96

	11
	Ya Xiêr
	                     109,09 
	110,13
	1,04

	Tổng
	4.617,17
	4.656,55
	39,38


 + Đất công trình bưu chính viễn thông:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 1,02 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,02 ha.

Không chênh lệch so với Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Bảng 40. Chỉ tiêu sử dụng đất công trình bưu chính viễn thông năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2020 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         0,30 
	0,30
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         0,30 
	0,30
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         0,04 
	0,04
	0,00

	4
	Sa Bình
	                         0,02 
	0,02
	0,00

	5
	Sa Nghĩa
	                         0,22 
	0,22
	0,00

	6
	Sa Nhơn
	                         0,04 
	0,04
	0,00

	7
	Sa Sơn
	                         0,05 
	0,05
	0,00

	8
	Ya Tăng
	                         0,03 
	0,03
	0,00

	9
	Ya Xiêr
	                         0,02 
	0,02
	0,00

	Tổng
	1,02
	1,02
	0,00


+ Đất có di tích lịch sử văn hóa:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 3,86 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,86 ha.

Không chênh lệch so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây lâu năm 6 ha; đất chưa sử dụng 1,3 ha.

Bảng 41. Chỉ tiêu sử dụng đất có di tích lịch sử văn hóa thời kỳ 2021-2030

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2020 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Hơ Moong
	                         0,01 
	0,01
	0,00

	2
	Mô Rai
	                         0,22 
	0,22
	0,00

	3
	Rờ Kơi
	                         0,29 
	0,29
	0,00

	4
	Ya Xiêr
	                         3,34 
	3,34
	0,00

	Tổng
	3,86
	11,16
	0,00


+ Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 2,65 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 21,15 ha.

Tăng 18,5 ha so với Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 10 ha; đất trồng cây lâu năm 8,5 ha.
Bảng 42. Chỉ tiêu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         0,93 
	                            0,93 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	 
	                                 -   
	0,00

	3
	Mô Rai
	 
	                                 -   
	0,00

	4
	Rờ Kơi
	 
	                                 -   
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         1,72 
	1,72
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	 
	0,00
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	 
	0,00
	0,00

	8
	Sa Sơn
	 
	0,00
	0,00

	9
	Ya Ly
	 
	0,00
	0,00

	10
	Ya Tăng
	 
	18,50
	18,50

	11
	Ya Xiêr
	 
	0,00
	0,00

	Tổng
	2,65
	21,15
	18,50


+ Đất cơ sở tôn giáo:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 5,85 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,85 ha.

Không chênh lệch so với diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021.
Bảng 43. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tôn giáo năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2020 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         1,99 
	                         1,99 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         2,42 
	                         2,42 
	0,00

	3
	Rờ Kơi
	                         0,96 
	                         0,96 
	0,00

	4
	Sa Bình
	                         0,23 
	                         0,23 
	0,00

	5
	Sa Nghĩa
	                         0,25 
	                         0,25 
	0,00

	Tổng
	5,85
	5,85
	0,00


+ Đất làm nghĩa trang:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 116,25 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 120,85 ha.

Tăng 4,6 ha so với Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác.
Bảng 44. Chỉ tiêu sử dụng đất làm nghĩa trang

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         7,18 
	                            7,18 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         6,41 
	                            6,41 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                       10,57 
	                          15,17 
	4,60

	4
	Rờ Kơi
	                         9,31 
	                            9,31 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                       25,65 
	25,65
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         4,94 
	4,94
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                       12,18 
	12,18
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                       26,80 
	26,80
	0,00

	9
	Ya Ly
	                         3,03 
	3,03
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                         3,22 
	3,22
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         6,96 
	6,96
	0,00

	Tổng
	116,25
	120,85
	4,60


+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội:

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 0,66 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,66 ha.

Không chênh lệch so với Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021. 

Phân bố tại thị trấn Sa Thầy.

+ Đất chợ:

Diện tích hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2021 là 2,23 ha.

Diện tích kế hoạch sử dụng đất tnăm 2022 là 2,53 ha.
Tăng 0,3 ha so với diện tích hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2021 do chuyển từ do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang.
Bảng 45. Kế hoạch sử dụng đất chợ năm 2022
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         1,48 
	                            1,48 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         0,18 
	                            0,18 
	0,00

	3
	Mô Rai
	 
	                            0,30 
	0,30

	4
	Rờ Kơi
	                         0,30 
	                            0,30 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         0,09 
	0,09
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	 
	0,00
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	 
	0,00
	0,00

	8
	Sa Sơn
	 
	0,00
	0,00

	9
	Ya Ly
	 
	0,00
	0,00

	10
	Ya Tăng
	 
	0,00
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         0,18 
	0,18
	0,00

	Tổng
	2,23
	2,53
	0,30


3.2.17. Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH):

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 13,12 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 13,25 ha; 

Tăng 0,13 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác.

Bảng 46. Chỉ tiêu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2022 

Đơn vị tính: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         1,26 
	                            1,26 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                         2,95 
	                            2,95 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                         1,69 
	                            1,82 
	0,13

	4
	Rờ Kơi
	                         0,49 
	                            0,49 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         1,12 
	1,12
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         1,64 
	1,64
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                         0,26 
	0,26
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                         0,29 
	0,29
	0,00

	9
	Ya Ly
	                         0,49 
	0,49
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                         1,38 
	1,38
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                         1,55 
	1,55
	0,00

	Tổng
	13,12
	13,25
	0,13


3.2.18. Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV):

Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 3,08 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 5,85 ha; 

Tăng 2,77 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021, được chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 1,57 ha; đất trồng cây lâu năm 1,2 ha.
Bảng 47. Chỉ tiêu sử dụng đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2022 

Đơn vị tính: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                         2,40 
	                            2,40 
	0,00

	2
	Mô Rai
	 
	                            2,77 
	2,77

	3
	Sa Bình
	                         0,68 
	0,68
	0,00

	Tổng
	3,08
	5,85
	2,77


3.2.10. Đất ở tại nông thôn (ONT):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 723,55 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 807,09 ha;

Tăng so với kế quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 83,54 ha; Trong đó:

- Tăng trong năm kế hoạch: 84,14 ha lấy từ các loại đất đất trồng cây hàng năm khác 43,46 ha; đất trồng cây lâu năm 40,68 ha.
- Giảm trong năm kế hoạch: 0,6 ha do chuyển sang các loại đất phát triển hạ tầng.

Bảng 48. Chỉ tiêu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2022 phân theo ĐVHC
 Đơn vị tính: ha
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	 
	                                 -   
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                       77,26 
	                          83,26 
	6,00

	3
	Mô Rai
	                     146,79 
	                        202,33 
	55,54

	4
	Rờ Kơi
	                       51,16 
	                          53,36 
	2,20

	5
	Sa Bình
	                       56,82 
	63,32
	6,50

	6
	Sa Nghĩa
	                       46,24 
	49,24
	3,00

	7
	Sa Nhơn
	                       43,15 
	47,15
	4,00

	8
	Sa Sơn
	                       34,93 
	37,93
	3,00

	9
	Ya Ly
	                       58,65 
	60,75
	2,10

	10
	Ya Tăng
	                       43,42 
	44,62
	1,20

	11
	Ya Xiêr
	                     165,13 
	165,13
	0,00

	Tổng
	723,55
	807,09
	83,54


3.2.11. Đất ở tại đô thị (ODT):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 120,45 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 125,06 ha;

Tăng 4,61 ha so với kế hoạch thực hiện đến ngày 31/12/2021 .

Trong đó, tăng trong năm kế hoạch 9,8 ha được chuyển từ các loại đất trồng cây hàng năm 4,26 ha; đất trồng cây lâu năm 4,64 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,9 ha.
Giảm trong năm kế hoạch 5,19 ha do chuyển sang phát triển hạ tầng.
3.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 21,96 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 20,97 ha;

Giảm 0,99 ha so với kế hoạch thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Tăng trong năm kế hoạch 1,75 ha do  chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang.

Giảm trong năm kế hoạch 2,74 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,34 ha; đất phát triển hạ tầng 1,5 ha và đất ở tại đô thị 0,9 ha.
Bảng 49. Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2022 
Đơn vị tính: ha
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       14,42 
	                          12,02 
	-2,40

	2
	Hơ Moong
	                         0,59 
	                            0,49 
	-0,10

	3
	Mô Rai
	                         1,90 
	                            3,65 
	1,75

	4
	Rờ Kơi
	                         0,36 
	                            0,36 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                         0,56 
	0,48
	-0,08

	6
	Sa Nghĩa
	                         0,27 
	0,27
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                         0,92 
	0,92
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                         0,39 
	0,39
	0,00

	9
	Ya Ly
	                         0,89 
	0,89
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                         1,32 
	1,16
	-0,16

	11
	Ya Xiêr
	                         0,34 
	0,34
	0,00

	Tổng
	21,96
	20,97
	-0,99


3.2.13. Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp (DTS):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 5,03 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 5,03 ha;

Không biến động so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.
3.2.19. Đất cơ sở tín ngưỡng (TIN):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 0,27 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 0,27 ha; 

Không biến động so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.

3.2.20. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021: 1.001,06 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 998,56 ha; 

Giảm so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 12,5 ha do chuyển qua đất phát triển hạ tầng.
Bảng 50. Chỉ tiêu sử dụng đất sông, suối năm 2022 
Đơn vị tính: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	                       31,60 
	                          31,60 
	0,00

	2
	Hơ Moong
	                     105,51 
	                        105,51 
	0,00

	3
	Mô Rai
	                     190,10 
	                        188,10 
	-2,00

	4
	Rờ Kơi
	                     153,56 
	                        153,56 
	0,00

	5
	Sa Bình
	                       36,88 
	36,88
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                       61,61 
	60,11
	-1,50

	7
	Sa Nhơn
	                       88,62 
	79,62
	-9,00

	8
	Sa Sơn
	                     139,14 
	139,14
	0,00

	9
	Ya Ly
	                       38,92 
	38,92
	0,00

	10
	Ya Tăng
	                       81,68 
	81,68
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                       73,44 
	73,44
	0,00

	Tổng
	1.001,06
	988,56
	-12,50


3.2.21. Đất có mặt nướcchuyên dùng (MNC):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 64,55 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 64,55 ha;

Không biến động so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021.

3.2.22. Đất phi nông nghiệp khác (PNK):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 1,41 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 14,63 ha;

Tăng 13,22 ha so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 8,02 ha; đất trồng cây lâu năm 4 ha; đất rừng phòng hộ 1,1 ha; đất rừng sản xuất 0,05 ha; đất chưa sử dụng 0,05 ha.
3.3. Đất chưa sử dụng (CSD):
Diện tích thực hiện đến ngày 31/12/2021 là: 170,91 ha;

Diện tích thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 155,36 ha;

Giảm so với kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 15,5 ha do chuyển qua đất trồng cây lâu năm 15 ha; đất phát triển hạ tầng 0,5 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,05 ha.
Bảng 51. Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng năm 2022 
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng đến 31/12/2021 (ha)
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	 
	                                 -   
	0,00

	2
	Hơ Moong
	 
	                                 -   
	0,00

	3
	Mô Rai
	                       11,34 
	                            9,79 
	-1,55

	4
	Rờ Kơi
	                       37,47 
	                          36,47 
	-1,00

	5
	Sa Bình
	                         8,14 
	8,14
	0,00

	6
	Sa Nghĩa
	                         9,65 
	9,65
	0,00

	7
	Sa Nhơn
	                       11,80 
	11,80
	0,00

	8
	Sa Sơn
	                       22,28 
	21,28
	-1,00

	9
	Ya Ly
	 
	0,00
	0,00

	10
	Ya Tăng
	 
	0,00
	0,00

	11
	Ya Xiêr
	                       70,23 
	58,23
	-12,00

	Tổng
	170,91
	155,36
	-15,55


4. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022  
(chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã tại Biểu số: 07/CH)
Bảng 52. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	451,03

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	9,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	4,70

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	187,17

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	165,45

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	22,00

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	37,36

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	30,05

	1.67
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,30

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	3,03

	
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	3,03

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	0,90


4.1. Diện tích đất nông nghiệp chuyển qua đất phi nông nghiệp:

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 451,03 ha, cụ thể:

Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: 9 ha.

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 187,17 ha.

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 165,45 ha.

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp: 22 ha.

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: 37,36 ha.

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: 30,05ha.
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: 0,3 ha.
4.2. Diện tích chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp:
Năm 2022,  chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 3,03 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản.
4.3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,9 ha.

5. Diện tích đất cần thu hồi  trong năm 2022 huyện Sa Thầy:
(Chi tiết đến ĐVHC cấp xã tại biểu số 08/CH)
Bảng 53. Diện tích đất cần thu hồi  trong năm 2022 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	 
	Tổng 
	 
	806,05

	1 
	Đất nông nghiệp
	NNP
	394,85

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	9,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4,70

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	161,30

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	135,99

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	36,26

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	22,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	30,00

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	0,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,30

	2 
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	411,20

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	369,26

	 
	Trong đó:
	 
	0,00

	-
	Đất giao thông
	DGT
	79,62

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	40,43

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	2,50

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	3,42

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	0,00

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	240,68

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	1,50

	-
	Đất chợ
	DCH
	1,11

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,01

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	1,10

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,60

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	23,49

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	4,24

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	12,50


Tổng diện tích thu hồi đất năm 2022 của huyện Sa Thầy là 806,05 ha trong đó:

Thu hồi diện tích đất nông nghiệp là: 394,85 ha, bao gồm: Thu hồi đất trồng lúa 9 ha; đất trồng cây hàng năm khác là 161,3 ha; thu hồi diện tích đất trồng cây lâu năm là 135,99 ha; Thu hồi đất rừng phòng hộ 36,26 ha; Thu hồi đất rừng đặc dụng 22 ha; Thu hồi đất rừng sản xuất là 30 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,3 ha.
Thu hồi đất phi nông nghiệp là: 411,2 ha gồm: đất phát triển hạ tầng 369,26 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng  0,01 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,1 ha; Đất ở tại nông thôn 0,6 ha; Đất ở tại đô thị 23,49  ha;  Đất  xây dựng trụ sở cơ quan 4,24 ha; đất sông suối 12,5 ha.
6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2022 
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2022 là 15,5 ha trong đó: đất trồng cây lâu năm 15 ha; chuyển qua đất phát triển hạ tầng 0,5 ha. (Chi tiết đến ĐVHC cấp xã tại biểu số 09/CH). 

Bảng 54. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2022 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	15,00

	1.1
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	15,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	0,55

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,50

	2.2
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,05


 7. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2022 huyện Sa Thầy: 
Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện 2.199,03 ha cần thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản theo nhu cầu của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện.
(Chi tiết xem tại biểu 10/CH)
8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm 2022 
- Căn cứ Nghị định 43/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
- Căn cứ Nghị định 01/2020 /NÐ-CP ngày 06/01/2020  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Căn cứ Nghị định 44/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Căn cứ Nghị định 47/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất;

- Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
- Căn cứ Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành đơn giá nhà cửa vật, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
- Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nướcthu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
- Căn cứ bảng giá giá bồi thường thiệt hại về hoa màu, cây cối, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh khi nhà nước thu hồi đất; căn cứ những chính sách ưu đãi của nhà nước, của tỉnh đối với những doanh nghiệp thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh.
Trên cơ sở diện tích các loại đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất và diện tích đất sẽ thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất 2020 và Đơn giá được xác định dựa vào bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum.
8.1. Tổng nguồn thu:
Đơn giá được xác định dựa vào Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bảng 55. Tổng nguổn thu

	 
	Diện tích (ha)
	 Thành tiền (triệu đồng) 

	Thu từ giao đất
	 
	 

	Đất ở nông thôn
	84,14
	75.726,00

	Đất ở đô thị
	9,80
	52.430,00

	Thu từ cho thuê đất
	 
	 

	Đất cụm công nghiệp
	25,00
	107.000,00

	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	29,07
	20.930,40

	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	8,90
	2.225,00

	Đất thương mại, dịch vụ
	0,00
	0,00

	Tổng
	156,91
	258.311,40


 8.2. Tổng các khoản chi:
Cơ sở được xác định dựa vào Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng 56. Tổng các khoản chi

	
	Diện tích (ha)
	 Thành tiền (triệu đồng) 

	Đất trồng lúa
	9,00
	9000,00

	Đất trồng cây hàng năm khác
	161,30
	9.881,80

	Đất trồng cây lâu năm
	135,99
	8.626,40

	Đất rừng sản xuất
	30,00
	1.360,00

	Đất ở tại nông thôn
	0,60
	450,00

	Đất ở tại đô thị
	23,49
	125.671,50

	Tổng
	351,38
	154.989,70


 8.3. Cân đối các khoản thu chi 

Tổng thu 258.311,40 triệu đồng
Tổng chi 154.989,70 triệu đồng
Tổng thu - Tổng chi = 258.311,40 – 154.989,70 = 103.321,7 triệu đồng.
PHẦN IV
 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
NĂM 2022 CỦA HUYỆN SA THẦY
Để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra các giải pháp chủ yếu sau: 

1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường:
- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc là yêu cầu bắt buộc trong sử dụng đất nông nghiệp.

- Quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Thực hiện thâm canh, canh tác hợp lý, chống thoái hóa đất; bón phân cải tạo đất thích hợp. Chống ô nhiễm đất do hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu…

- Chủ động có phương án hạn chế ảnh hưởng của các điều kiện bất lợi của thời tiết tác động xấu đến đất như: mưa, lũ, xói mòn, trượt lở đất…

- Tăng cường công tác quản lý môi trường, tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường theo sự phân cấp và ủy quyền của bộ máy quản lý môi trường, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý môi trường trong các khu sản xuất, khu dân cư.

- Kiên quyết di dời toàn bộ nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường. 

- Giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học: Kiểm soát chặt chẽ giống cây trồng, vật nuôi sử dụng cho nông nghiệp, ngăn chặn không cho sử dụng giống ngoại lai không rõ nguồn gốc; Chăn nuôi: Dần thay thế các hóa chất sử dụng trong công nghệ và bảo vệ thực vật bằng các chất dễ phân hủy (phân hữu cơ); Giữ vững và nâng cao chất lượng diện tích rừng; Giữ diện tích đất trồng lúa còn lại, duy trì một số loại cây bản địa có chất lượng cao.

2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất trong cả giai đoạn và hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Có chính sách đầu tư hạ tầng đối với quỹ đất ít có khả năng nông nghiệp để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và phát triển khu dân cư mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Thực hiện các chính sách ưu tiên để tạo sức thu hút phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch; các chính sách bồi thường, hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với đất đai cần thu hồi. Khuyến khích các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp sử dụng đất quy mô nhỏ; đồng thời có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện khôi phục và thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề truyền thống trên địa bàn.

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn theo nguyên tắc: sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái. Các chính sách quản lý sử dụng khoảng không gian trên bề mặt, tổ chức tốt mật độ xây dựng ở các khu dân cư, cũng như về định mức sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn.

Có chính sách hấp dẫn, ưu đãi để thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư từ nước ngoài. Đa dạng hóa các hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và xã hội để tăng nhanh đầu tư và thực hiện có hiệu quả phương án kế hoạch sử dụng đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất khi cần thiết, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả thực tiễn cao của phương án kế hoạch, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Áp dụng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến độ và đúng mục đích sử dụng đất được duyệt, khắc phục tình trạng dự án chậm thi công; kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án không sử dụng, chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật Đất đai.

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch sử dụng đất:
Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, tiến hành công bố rộng rãi kế hoạch sử dụng đất được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm pháp luật đất đai; thực hiện cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tạo điều kiện để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với đất đai theo quy định của pháp luật. 

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thường xuyên các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đối với tất cả các xã và các ban ngành trên địa bàn. Triển khai thực hiện việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền và căn cứ vào phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được duyệt theo đúng quy định hiện hành. Việc thu hồi đất, giao đất chỉ thực hiện sau khi nhu cầu sử dụng đất đã được thẩm định kỹ lưỡng.

Đối với các dự án đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ về đất đai sẽ tiến hành đôn đốc chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định. Đồng thời tổ chức hướng dẫn các tổ chức, chủ đầu tư có công trình dự án sử dụng đất trong năm 2022 thực hiện các thủ tục về đất đai.

Tập trung giải ngân nhanh các nguồn vốn từ ngân sách huyện, tỉnh để sớm triển khai thực hiện các dự án trong năm 2022. Thực hiện rà soát, bổ sung chính sách thu hút đầu tư; kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức như đầu tư trực tiếp, gián tiếp, đầu tư theo phương thức hợp tác, liên doanh.

Thực hiện tốt công tác rà soát tiến độ dự án đầu tư công để kịp thời điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư, tập trung giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án cần thu hồi đất. Đẩy mạnh hơn nữa thủ tục cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực như cấp chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, quy hoạch, thỏa thuận địa điểm, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ đối với người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi, đặc biệt đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi với diện tích lớn cần phải có chính sách giải quyết việc làm.

Rà soát, xác định các dự án chủ đầu tư không thực hiện để kịp thời thông báo, đôn đốc chủ  đầu tư lập thủ tục thực hiện; trường hợp chủ đầu tư không liên hệ thực hiện dự án thì xác định dự án không thực hiện để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch các ngành, các lĩnh vực có sử dụng đất trên địa bàn huyện phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
PHẦN V
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được xây dựng dựa trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tổng nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực, tổ chức và hộ gia đình cá nhân theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Luật 35/2018/QH14; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Kết quả của phương án cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, hợp lý nhu cầu đất cho sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; đồng thời cũng đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nguồn lực đầu tư của huyện cũng như khả năng thu hút vốn đầu tư.

Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại - dịch vụ được tính toán có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành các cụm công nghiệp tập trung, có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Các trung tâm thương mại - dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.

Quỹ đất đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu thực hiện đô thị hoá. Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo sức lan tỏa lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn. 

7. Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, đất quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội trong năm kế hoạch đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

2. Một số kiến nghị:
- Đề nghị Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy; Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của huyện, tạo cơ sở pháp lý để huyện chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật để quản lý thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt và các khu dân cư, tái định cư, đầu tư vào công tác quản lý đất đai như hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện Sa Thầy./.
(�) Dự án khu dân cư Điện Biên Phủ (Đoạn từ trường Mầm non Hoa Hồng đến đường Hai Bà Trưng); Dự án đấu giá quyền sử dụng đất lô đất thương mại dịch vụ C4, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; Dự án đấu giá quyền sử dụng đất dịch vụ thương mai quy hoạch tại thôn 1, thị trấn Sa Thầy; Dự án đấu giá quyền sử dụng 02 thửa đất ở, tại thôn 1, thị trấn Sa Thầy (phần điều chỉnh); Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 06 thửa (lô) đất để giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum.


� Huyện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa công trình nước sạch, nhà vệ sinh, cổng tường rào và một số hạng mục khác với tổng kinh phí 2.211 triệu đồng (Xây dựng 02 giếng khoan với kinh phí 811 triệu đồng; xây mới 01 cổng tường rào 350 triệu; 03 nhà vệ sinh với kinh phí 700 triệu đồng; sửa chữa nhỏ 03 nhà vệ sinh và đào 01 giếng nước với kinh phí 350 triệu đồng; Sửa chữa nhà vệ sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thị trấn Sa Thầy kinh phí 420 triệu đồng).


(�) 11 phòng học mượn: Mầm non 06 phòng (Mần non Tuổi Thơ 02 phòng ăn, Mầm non Ya Xiêr 01 phòng chờ, Mầm non Họa Mi 03 phòng của Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trãi); Tiểu học 05 phòng (Tiểu học và Trung học cơ sở  Ya Xiêr 01 phòng trường mầm non Ya Xiêr, Tiểu học Võ Thị Sáu 01 phòng chờ); Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 03 phòng (02 phòng của trường Mầm non Họa Mi và 01 phòng trường Tiểu học Hùng Vương). 07 phòng học tạm của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, có khung gỗ là nhà kho cũ của Công ty TNHH MTV 78.


� 37 trường công lập, gồm: 14 trường mầm non, 08 trường tiểu học độc lập, 05 trường Trung học cơ sở độc lập; 10 trường có hai cấp học Tiểu học và Trung học cơ sở.
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